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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

NSNN: Ngân sách nhà nước 

NSTW; Ngân sách trung ương 

NSĐP: Ngân sách địa phương 

TCNS: Tài chính, Ngân sách 

KT-XH: Kinh tế - xã hội 

UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

HĐND: Hội đồng nhân dân 

          UBND: Ủy ban nhân dân 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

QPPL: Quy phạm pháp luật 

GTTT: Giải trình, tiếp thu 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Đối với mỗi quốc gia, ngân sách nhà nước (NSNN) là một công cụ rất quan 

trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình về đối nội, đối ngoại; thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

thực hiện các chính sách xã hội. Có thể nói, NSNN là bộ phận không thể tách rời 

đối với sự tồn tại, phát triển của nhà nước. 

Ngân sách nước ta gồm 4 cấp là ngân sách trung ương (NSTW), ngân sách 

cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (ngân sách cấp tỉnh, ngân sách 

cấp huyện và ngân sách cấp xã hợp thành ngân sách địa phương (NSĐP). Trong 

đó, NSTW giữ vai trò chủ đạo, NSĐP được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động 

thực hiện các nhiệm vụ chi được giao. Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh được 

quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa 

phương phù hợp với phân cấp quản lý KTXH, quốc phòng an ninh và trình độ 

quản lý của mỗi cấp trên địa bàn. Như vậy, có thể thấy rằng, để cân đối NSNN 

vững chắc, ngoài việc cần phát huy vai trò chủ đạo của NSTW thì cũng rất cần có 

biện pháp hiệu quả để NSĐP phát huy vai trò của mình.  

Để thực hiện việc phân cấp đối với NSĐP được tốt hơn thì không thể không 

nói đến vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và trong lĩnh vực NSNN 

nói riêng. 

Điều 113 Hiến pháp quy định:  

“1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại 

diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa 

phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà 

nước cấp trên. 
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2. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; 

giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân”. 

 Với vị trí, vai trò quan trọng của mình – cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 

phương, HĐND đã được Hiến pháp giao cho 2 chức năng cơ bản. Đó là: (1) Quyết 

định các vấn đề của địa phương; (2) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp 

luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND trong các lĩnh vực, 

trong đó có lĩnh vực NSNN1. 

Để cụ thể hóa các chức năng này, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết 

định dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu NSĐP, dự toán chi NSĐP, tổng 

mức vay của NSĐP, quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, phê chuẩn 

quyết toán NSĐP, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương…Trên thực 

tế, có nhiều HĐND, Thường trực HĐND, ban KTNS và đại biểu HĐND đã thực 

hiện tốt các nhiệm vụ này, tuy nhiên do tài chính ngân sách là một lĩnh vực có nội 

dung phức tạp, đòi hỏi các đại biểu vừa có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực này, 

vừa am hiểu tình hình thực tế và vừa có những kỹ năng phù hợp nên ở một số nơi, 

đôi lúc vẫn còn lúng túng, chưa đem lại kết quả như mong muốn. Để nâng cao 

hiệu quả hoạt động của HĐND trong lĩnh vực NSĐP, Trung tâm bồi dưỡng đại 

biểu dân cử đã phối hợp với các chuyên gia để ban hành cuốn sách “Hội đồng 

nhân dân trong lĩnh vực ngân sách nhà nước”. 

Đối tượng phục vụ của tập san: Đại biểu HĐND cấp tỉnh. 

Nội dung của tập san: Bao gồm, một số kiến thức tổng quan về NSNN nói 

chung, trong đó có NSĐP; chức năng, thẩm quyền của  HĐND về NSNN, các 

hình thức giám sát của đại biểu HĐND về NSĐP và một số kỹ năng cần thiết giúp 

                                           

1 1 Mặc dù HĐND ở cả 3 cấp đều có chức năng này, tuy nhiên do dung lượng cuốn sách có 

hạn và để bảo đảm sự chuyên sâu của kiến thức nên cuốn sách này chỉ tập trung vào HĐND 

cấp tỉnh (bao gồm cả Thường trực HĐND, ban KTNS và các đại biểu HĐND). 
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các đại biểu HĐND được thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 

mình.  

Phạm vi của tập san: 

(1) Phạm vi về nội dung các khâu trong chu trình ngân sách.  Chu trình 

ngân sách bao gồm các khâu: xây dựng dự toán – thực hiện dự toán – quyết toán. 

Đối với khâu xây dựng dự toán, mặc dù theo quy định của Luật NSNN, bên cạnh 

thẩm quyền quyết định về dự toán thu, chi của cấp mình, HĐND cấp tỉnh còn có 

các thẩm quyền khác như quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, quyết 

định tổng mức vay của NSĐP… tuy nhiên, do dung lượng cuốn sách có hạn nên 

đối với phần kỹ năng về xây dựng dự toán, nhóm tác giả chỉ tập trung vào việc 

HĐND cấp tỉnh quyết định dự toán thu, chi của cấp mình. Đối với việc giám sát 

thực hiện dự toán, giám sát quyết toán chúng tôi cũng giới hạn phạm vi tương tự 

như vậy. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị độc giả. 

(2) Về phạm vi hình thức giám sát được nghiên cứu. Theo quy định tại 

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thì HĐND, Thường trực HĐND, 

các ban của HĐND (trong đó có ban KTNS) có nhiều hoạt động giám sát khác 

nhau2, tuy nhiên, trong cuốn sách này, chúng tôi tập trung vào 2 hình thức giám 

sát chính mà HĐND, Thường trực HĐND, ban KTNS đều có, đó là:  

                                           
2 Ví dụ, đối với HĐND thì có các hoạt động giám sát như sau: “Điều 57. Các hoạt động giám 

sát của Hội đồng nhân dân 

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác 

theo quy định tại Điều 59 của Luật này. 

2. Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

5 của Luật này. 

3. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

4. Giám sát chuyên đề. 
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(1) Xem xét báo cáo của UBND về xây dựng dự toán, thực hiện dự toán và 

quyết toán NSĐP tại các phiên họp; 

(2) Giám sát chuyên đề (thành lập Đoàn giám sát) ở địa phương về NSĐP.  

Về kết cấu: 

Phần 1: Một số kiến thức chung về ngân sách nhà nước và thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. 

Phần 2: Kỹ năng giám sát khi đại biểu tham gia các phiên họp về ngân sách 

địa phương. 

 Phần 3: Kỹ năng giám sát khi đại biểu tham gia các đoàn giám sát về ngân 

sách địa phương. 

Như đã nêu trên, do NSNN, trong đó có NSĐP là một lĩnh vực phức tạp và 

cuốn sách được biên tập trong thời gian không dài nên khó tránh khỏi sơ suất. Rất 

mong nhận được sự thông cảm và  phản hồi của độc giả. Xin trân trọng cảm ơn. 

Hà Nội, ngày…. tháng …. năm 

Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử 

***** 

  

                                           
5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân 

bầu”. 
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PHẦN 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC VÀ THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG LĨNH 

VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 

I. Tổng quan về NSNN 

1. Khái niệm NSNN 

Khoản 13 Điều 4 Luật NSNN năm 2015 quy định như sau: “Ngân sách nhà 

nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong 

một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”. 

Như vậy, NSNN bao gồm các đặc điểm sau: 

Thứ nhất, NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước đã được dự 

toán. Chỉ khi các khoản thu chi này đã được cơ quan có thẩm quyền dự toán và 

thông qua thì mới được gọi là NSNN. Đối với các khoản thu, chi dự kiến cho năm 

sau được các cơ quan, tổ chức dự kiến và gửi cơ quan thu, cơ quan tài chính, 

UBND…  mới là các số liệu để phục vụ việc xây dựng dự toán. 

Thứ hai, dự toán ngân sách phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định; 

đối với NSNN là Quốc hội quyết định trên cơ sở tờ trình của  Chính phủ; đối với 

NSĐP là HĐND quyết định trên cơ sở tờ trình của UBND. 

Thứ ba, dự toán được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, thông 

thường là 1 năm. 

Thứ tư, được Nhà nước bảo đảm thực hiện. NSNN, NSĐP được thể hiện 

dưới hình thức Nghị quyết do cơ quan quyền lực Nhà nước ban hành (đối với 

NSNN là Nghị quyết của Quốc hội, đối với NSĐP là Nghị quyết của HĐND) và 

được bảo đảm thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Nhà nước có bộ máy hành 
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chính, có cán bộ, công chức và cơ sở vật chất để thực hiện công tác thu, chi; Đối 

với các hành vi sai phạm về quản lý ngân sách thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật xử lý vi phạm hành chính 

hoặc Bộ luật hình sự… 

Thứ năm, NSNN (trong đó có NSĐP) được ban hành để thực hiện các chức 

năng, nhiệm vụ của Nhà nước; bao gồm chức năng đối nội, đối ngoại; các nhiệm 

vụ về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện các chế độ phúc 

lợi xã hội…. Nếu không có NSNN, cụ thể là các khoản thu NSNN thì nhà nước 

sẽ không thể có nguồn lực để tồn tại và phát triển. 

2. Tính lồng ghép của Hệ thống NSNN và việc phân cấp ngân sách. 

2. 1. Tính lồng ghép của Hệ thống NSNN  

Luật NSNN quy định:   

 “Điều 6. Hệ thống ngân sách nhà nước 

1. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương. 

2. Ngân sách địa phương gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa 

phương”. 

Mặt khác, Hiến pháp Việt Nam quy định: 

“Điều 110. 

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được phân định như sau: 

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc 

trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương; 
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Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành 

phường và xã; quận chia thành phường..”. 

Như vậy, ở Việt Nam, các cấp ngân sách gồm có: (1). Ngân sách trung 

ương; (2) Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ngân sách cấp  tỉnh); 

(3) Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ngân sách cấp huyện); 

(4) Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã). 

Chúng ta có sơ đồ sau: 

Hình 1: Mô hình phân cấp ngân sách ở  Việt Nam 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Ngân sách Nhà nước 

NSTW NSĐP 

Ngân sách cấp tỉnh 

Ngân sách cấp huyện 

Ngân sách cấp xã 
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Hình 2: Tổ chức bộ máy hành chính và hệ thống ngân sách ở Việt Nam 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hệ thống ngân sách Việt Nam có tính chất lồng ghép. Theo đó, các cấp 

không độc lập với nhau mà trong cấp ngân sách này có cấp ngân sách kia. Trong 

ngân sách cấp tỉnh có ngân sách cấp huyện, trong ngân sách cấp huyện có ngân 

sách cấp xã. Tính chất lồng ghép được thể hiện qua hình vẽ sau: 

Hình 3: Tính chất lồng ghép của Hệ thống ngân sách Việt Nam 

   

Chính phủ 

Tỉnh, TP trực thuộc 

TƯ 

Huyện, quận, thị 

xã, TP thuộc tỉnh 

Xã, phường, thị 

trấn 

NSTW 

NS cấp tỉnh 

NS cấp huỵen 

NS cấp xã 

NS ĐP 

NS cấp tỉnh  (gồm NS tỉnh, NS các huyện, NS các xã trong tỉnh) 

NS cấp huyện (gồm NS huyện và NS các 

xã,phường, thị trấn trong huyện) 

NS cấp xã 
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2. 2. Nội dung phân cấp ngân sách, phân cấp ngân sách địa phương 

2.2.1 Nội dung phân cấp ngân sách 

Điều 9 Luật NSNN đã quy định 10 nguyên tắc về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách. Trong đó vai trò của từng cấp 

ngân sách trong hệ thống NSNN được thể hiện rõ trong 3 nguyên tắc sau: 

“1. Ngân sách trung ương, ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương 

được phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể. 

2. Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm 

vụ chi quốc gia, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các 

địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Luật này. 

3. Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động thực 

hiện những nhiệm vụ chi được giao. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách ở địa phương phù hợp 

với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trình độ quản lý của 

mỗi cấp trên địa bàn.” 

Các quy định này vừa nhằm bảo đảm tính tập trung thống nhất, vừa nhằm 

bảo đảm phát huy vai trò của từng cấp ngân sách, không chồng chéo về nguồn 

thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. 

Theo quy định của Luật NSNN, việc phân cấp ngân sách giữa các cấp được 

thể hiện qua các nội dung như sau:  

Hộp 1: Nội dung phân cấp ngân sách 

 

 

 

 

- Phân cấp về nguồn thu; 

- Phân cấp về nhiệm vụ chi; 

- Phân cấp về quy trình quản lý NSNN và thẩm quyền 

quản lý NSNN; 

- Phân cấp về vay nợ. 
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2.2.2. Phân cấp ngân sách địa phương 

Luật NSNN đã quy định rõ về: 

- Nguồn thu NSĐP; 

- Nhiệm vụ chi NSĐP; 

- Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở 

địa phương, xã; 

- Xác định số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp. 

Những nội dung này được quy định cụ thể như sau: 

Hộp 2: Nguồn thu NSĐP 

Đ  
 

Điều 37. Nguồn thu của  ngân sách địa phương 

1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 

a) Thuế tài nguyên, trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí; 

b) Thuế môn bài; 

c) Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

d) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

đ) Tiền sử dụng đất, trừ thu tiền sử dụng đất tại điểm k khoản 1 Điều 35 của Luật này; 

e) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; 

g) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

h) Lệ phí trước bạ; 

i) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; 

k) Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được 

chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 

của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; 

l) Thu từ quỹ dự trữ tài chính địa phương; 

m) Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

n) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho 

địa phương; 

o) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được 

khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp 

công lập và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu thì được phép trích lại 

một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và quy 

định khác của pháp luật có liên quan; 

p) Lệ phí do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu; 

q) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà 

nước địa phương thực hiện; 

r) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương 

xử lý; 

s) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác; 

t) Huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

u) Thu kết dư ngân sách địa phương; 

v) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo 

quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này. 

3. Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương. 

4. Thu chuyển nguồn của ngân sách địa phương từ năm trước chuyển sang. 
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Hộp 3: Nhiệm vụ chi của NSĐP 

  

Điều 38. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương 

1. Chi đầu tư phát triển: 

a) Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, 

các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; 

c) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được phân cấp trong các lĩnh vực: 

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; 

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ; 

c) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phần giao địa phương quản lý; 

d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình; 

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin; 

e) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình; 

g) Sự nghiệp thể dục thể thao; 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

i) Các hoạt động kinh tế; 

k) Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ 

hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo 

quy định của pháp luật; 

l) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật; 

m) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay. 

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương. 

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương. 

6. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới. 

7. Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 9 Điều 9 của Luật này. 
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Hộp 4: Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách 

các cấp ở địa phương, xã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 5: Xác định số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp. 

  

Điều 39. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa 

phương 

1. Căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Luật 

này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp 

ở địa phương theo nguyên tắc sau: 

a) Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh 

tế, địa lý, dân cư, trình độ quản lý của từng vùng, từng địa phương; 

b) Ngân sách xã, thị trấn được phân chia nguồn thu từ các khoản: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế môn 

bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất; 

c) Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

d) Trong phân cấp nhiệm vụ chi đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải có nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các 

trường phổ thông công lập các cấp, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, vệ sinh đô thị và các 

công trình phúc lợi công cộng khác. 

2. Căn cứ vào tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia do Chính phủ giao và các nguồn thu ngân 

sách địa phương hưởng 100%, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản 

thu phân chia giữa ngân sách các cấp ở địa phương. 

 

Điều 40. Xác định số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp 

1. Ngân sách địa phương được sử dụng nguồn thu được hưởng 100%, số thu được phân chia theo tỷ lệ phần 
trăm (%) đối với các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên để cân đối thu, chi ngân 
sách cấp mình, bảo đảm các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giao. 

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu và số bổ sung cân đối được xác định trên cơ sở: 

a) Tính toán các nguồn thu, nhiệm vụ chi quy định tại các điều 35, 37 và 38 của Luật này theo các chế độ thu 
ngân sách, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, 
theo các tiêu chí về dân số, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng; chú ý tới vùng sâu, vùng 
xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và vùng có khó khăn, vùng đặc 
biệt khó khăn; vùng có diện tích đất trồng lúa nước lớn; vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; vùng kinh tế trọng 
điểm; 

b) Đối với khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo quy định tại điểm đ và điểm i khoản 1 Điều 37 của 
Luật này không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương 
và ngân sách địa phương và xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. 

3. Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng ngân sách cấp trên và 
khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới, để hỗ trợ ngân sách cấp dưới trong các trường hợp 
sau: 

a) Thực hiện các chính sách, chế độ mới do cấp trên ban hành chưa được bố trí trong dự toán ngân sách của 
năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; 

b) Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của cấp trên, phần giao cho 
cấp dưới thực hiện; 

c) Hỗ trợ chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách 
cấp dưới; 

d) Hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng chương trình, dự án. Tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư 
phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại điểm này tối đa không 
vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương. 
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3. Quy trình ngân sách 

Quy trình ngân sách được hiểu là cách thức xây dựng dự toán ngân sách 

(bao gồm NSNN và NSĐP), thực hiện (chấp hành) ngân sách và quyết toán ngân 

sách. Thông thường quy trình ngân sách được hiểu gồm 3 bước sau:  Bước 1: Xây 

dựng, quyết định dự toán; Bước 2: thực hiện dự toán; Bước 3: phê chuẩn quyết 

toán. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào vai trò của các chủ thể tham gia từng giai đoạn, 

chúng ta có thể chia thành 5 bước sau: 

Hình 1: Sơ đồ mô hình ngân sách 

  

 

 

  

  

Quá trình này có sự tham gia của nhiều chủ thể và mỗi giai đoạn khác nhau 

thì sẽ có những chủ thể đóng vai trò quyết định, thể hiện ở hộp sau: 

Hộp 6: Sự tham gia của các chủ thể trong quy trình NSĐP. 

STT Giai đoạn Chủ thể chính Các chủ thể phối hợp 

1 Lập dự toán UBND cấp tỉnh (Sở 

Tài chính) 

UBND huyện và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn… 

2 Thông qua dự toán HĐND cấp tỉnh UBND, các sở, ngành…. 

3 Thực hiện dự toán UBND HĐND và các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn… 

4 Xây dựng Báo cáo 

quyết toán 

UBND UBND các huyện, các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn… 

5 Thông qua Quyết toán HĐND UBND và các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn… 

Quyết 

định 

dự 

toán  

Thực 

hiện 

dự 

toán 

Xây dựng 

BC Quyết 

toán 

Lập dự 

toán 

Phê chuẩn 

Báo cáo 

quyết toán 
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II. Thẩm quyền của HĐND trong lĩnh vực NSNN 

1. Chức năng của HĐND trong lĩnh vực NSNN 

Trong lĩnh vực NSNN, HĐND có 2 chức năng chính là: 

(1) Quyết định các vấn đề về ngân sách theo quy định của pháp luật. Cụ thể 

là quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 05 năm địa phương; dự toán thu NSNN trên địa bàn; phương án phân bổ 

NSĐP; phê chuẩn quyết toán NSĐP... 

(2) Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc 

thực hiện nghị quyết của HĐND trong lĩnh vực NSNN. Chức năng này được thực 

hiện thông qua các chủ thể như: Tập thể HĐND, Thường trực HĐND, ban KTNS,  

Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND. 

2. Thẩm quyền của HĐND về NSNN 

Theo Điều 30 Luật NSNN, HĐND có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

Hộp 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND về NSNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế 

tại địa phương, quyết định dự toán NSĐP. 

2. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình: 

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. 

4. Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa 

phương. 

5. Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết. 

6. Giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định. 

7. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách của Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp trái với 

Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. 

8. Quyết định danh mục các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn 

nguồn ngân sách nhà nước của ngân sách cấp mình; quyết định chương trình, dự án đầu 

tư quan trọng của địa phương được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có một số nhiệm vụ, quyền hạn khác. 
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PHẦN 2: KỸ NĂNG GIÁM SÁT KHI ĐẠI BIỂU THAM GIA CÁC 

PHIÊN HỌP VỀ NSĐP 

 

Trong phần này sẽ đề cập đến kỹ năng của đại biểu khi giám sát các báo 

cáo về xây dựng dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán NSĐP do UBND trình 

tại các phiên họp của HĐND, Thường trực HĐND và ban KTNS. Việc giám sát 

chủ yếu thông qua hình thức xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo này.   

I. Một số nguyên tắc và văn bản pháp luật cần thiết khi xem xét, quyết 

định và giám sát NSĐP (trong các khâu xây dựng dự toán, thực hiện dự toán 

và quyết toán NSĐP) 

1. Nguyên tắc lập, thẩm tra, xem xét, quyết định NSĐP 

Đây là nội dung rất quan trọng, là yếu tố đầu tiên mà đại biểu cần biết để 

xem xét, đánh giá về dự toán, chấp hành và quyết toán NSĐP. 

Hộp 8: Nguyên tắc lập, thẩm tra, xem xét, quyết định NSĐP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bảo đảm sự thống nhất, phù hợp giữa kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 
năm địa phương, dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương và quyết 
toán ngân sách địa phương hằng năm. 

2. Kế hoạch tài chính ngân sách, dự toán ngân sách địa phương đảm bảo cân đối ngân 
sách vững chắc, tiến tới cân bằng thu chi ngân sách; phân bổ ngân sách địa phương tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; quyết toán ngân sách địa 
phương phải chính xác, đầy đủ, hiệu quả, ngân sách cấp huyện, xã không được quyết toán 
chi ngân sách lớn hơn thu ngân sách. 

3. Việc lập, thẩm tra, xem xét, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân 
sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp 
chính quyền địa phương; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; điều chỉnh 
kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa 
phương, dự toán ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương phải 
tuân thủ các quy định về nguyên tắc cân đối, quản lý ngân sách, phân cấp quản lý nguồn 
thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, nội dung, trình tự, phương thức, thời 
gian, thẩm quyền của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công, Luật tổ chức chính 
quyền địa phương và quy định của Quy chế này. 
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Nguồn: Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 ban hành Quy chế 

lập, thẩm tra, quyết định Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm địa 

phương, dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP hằng năm 

2. Một số văn bản pháp luật cần thiết cho quá trình xem xét, quyết 

định và giám sát NSĐP (trong các khâu xây dựng dự toán, thực hiện dự toán 

và quyết toán NSĐP) 

Để việc giám sát NSĐP được chất lượng, đại biểu cần bám sát các văn bản 

pháp luật có liên quan, mục đích là để: 

(1) Giúp cho quá trình phân tích việc xây dựng dự toán NSĐP, thực hiện 

và quyết toán NSĐP được nhanh chóng, khoa học, thuận lợi và đúng quy định của 

pháp luật. 

(2) Giúp cho các nhận xét, kiến nghị, đề xuất của đại biểu phù hợp với quy 

định của pháp luật, có tính thuyết phục đối với các đối tượng chịu sự giám sát… 

Do hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến NSNN rất nhiều nên sau đây, 

chúng tôi liệt kê một số văn bản cơ bản. Trong quá trình nghiên cứu, đại biểu cần 

cập nhật các văn bản được ban hành trong năm và các văn bản cần thiết khác. 
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Hộp 9: Một số văn bản pháp luật cần thiết cho quá trình xem xét, quyết 

định và giám sát NSĐP  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Hiến pháp hiện hành 

- Luật NSNN hiện hành; 

- Luật đầu tư công hiện hành; 

- Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của HĐND về Kế hoạch phát triển 5 năm và 

hằng năm; 

- Các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 05 năm quốc gia; Các Nghị quyết của  HĐND về Kế hoạch tài chính 05 

năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; 

- Nghị quyết Quốc hội về dự toán NSNN, phân bổ NSTW của năm dự toán, Nghị quyết về 

quyết toán ngân sách của Quốc hội; 

- Nghị quyết của UBTVQH về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ NSNN ở năm đầu 

của thời kỳ ổn định ngân sách; 

- Các luật thuế, luật chuyên ngành và Nghị quyết khác của Quốc hội liên quan đến thu chi NSĐP; 

- Các VBPL liên quan vốn đầu tư công nguồn NSTW cho địa phương 5 năm và hằng năm 

như: Nghị quyết của Quốc hội phân bổ vốn đầu tư công, Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về giao vốn đầu tư công, Nghị quyết của UBTVQH phân bổ, hỗ trợ từ nguồn tăng thu, 

tiết kiệm chi NSTW, Nghị quyết của Quốc hội về tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài… 

- Các VBPL về phân bổ, giao vốn NSĐP, sử dụng nguồn vượt thu NSĐP, sử dụng nguồn tiết kiệm chi 

NSĐP… 

- Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, 

thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 05 năm, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ NSĐP, 

phê chuẩn quyết toán NSĐP hằng năm và các nghị định khác của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật NSNN 

- Chỉ thị của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ KHĐT về xây dựng dự 

toán hằng năm; 

- Quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Chủ tịch UBND tỉnh (đối với cấp huyện); 

của Chủ tịch UBND huyện (đối với cấp xã). 

- Hướng dẫn của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tài chính 

ngân sách hàng năm... 
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II. Kỹ năng giám sát tại các phiên họp về ngân sách của HĐND, 

Thường trực HĐND, ban KTNS 

1. Kỹ năng giám sát việc xây dựng dự toán 

1.1. Kỹ năng đọc, tìm tài liệu và đánh giá bước đầu (đánh giá sơ bộ) Báo 

cáo dự toán 

1.1.1. Kỹ năng đọc, tìm tài liệu 

Do tài chính ngân sách là lĩnh vực phức tạp nên tài liệu xây dựng Báo cáo 

dự toán NSĐP gồm khá nhiều văn bản. Trong đó, cơ bản nhất là: 

(1) Tờ trình kèm Báo cáo việc thực hiện dự toán ngân sách năm hiện hành 

và dự toán NSĐP năm tiếp theo; 

(2) Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS.  

Ngoài ra, đại biểu cũng cần xem xét đến các tài liệu của kỳ họp Quốc hội 

gần nhất và kiến nghị của cử tri.  

 Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, về cơ bản, các đại biểu có thể tiến hành 

theo các bước sau đây. Tuy nhiên, thứ tự các bước không mang tính cứng nhắc, 

bắt buộc. Các đại biểu có thể lựa chọn thứ tự các bước theo cách khác, sao cho 

phù hợp với cách nghiên cứu, tiếp cận và thói quen của đại biểu. 
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Hộp 10: Các bước trong nghiên cứu Báo cáo dự toán NSĐP 

  
 

I. Bước 1: Đọc 

Hồ sơ Dự toán 

- Xem xét Hồ sơ Dự toán được trình đã đầy đủ các 

tài liệu và phụ lục hay chưa? Có gửi đúng hạn hay 

không? (1) 

- Xem xét Báo cáo dự toán NSĐP: 

+ Tìm, “đánh dấu” các nội dung có liên quan đến 

các chế độ chính sách và “tra ngược” lại các văn 

bản quy định về vấn đề này (2). 

+ Xem xét các nội dung chính trong Báo cáo đã đề 

cập đến các khoản quan trọng hay chưa? (3) 

II. Đọc BCTT 

của Ban KTNS 

- Chú ý các vấn đề Ban KTNS còn có ý kiến khác với 

cơ quan soạn thảo (1). 

- Chú ý các vấn đề Ban KTNS đề xuất mới, không có 

trong Tờ trình (2) 

III. Đọc tài liệu 

kỳ họp Quốc hội 

gần nhất 

- Đọc các Tờ trình của Chính phủ về KTXH, NSNN. 

- Đọc các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban 

TCNS;  Báo cáo giải trình tiếp thu của UBTVQH về 

TCNS. 

- Đọc các Nghị quyết của Quốc hội về TCNS. 

- Đọc các tài liệu khác của Quốc hội có liên quan 

IV. Đọc các kiến 

nghị cử tri 

- Đối chiếu xem các báo cáo của UBND, ban KTNS đã 

phản ánh các ý kiến, kiến nghị quan trọng, hợp lý của 

người dân hay chưa?; 

- Nắm bắt các thông tin quan trọng, đúng đắn trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn…. để sử 

dụng trong quá trình đánh giá các báo cáo. 
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Làm rõ các nội dung của Hộp… 

- Đối với Mục I. Đọc Hồ sơ dự toán 

+ Đối với mục (1): “Xem xét Hồ sơ Dự toán được trình đã đầy đủ các 

tài liệu và phụ lục hay chưa? Có gửi đúng hạn hay không”?: Thông thường 

có thể xảy ra các trường hợp sau: Thiếu tài liệu thuyết minh hoặc Phụ lục 

theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, Hồ sơ bị gửi chậm theo 

quy định của pháp luật. Các đại biểu có thể phát biểu về vấn đề này. 

+ Đối với mục (2): “Tìm, “đánh dấu” các nội dung có liên quan đến 

các chế độ chính sách và “tra ngược” lại các văn bản quy định về vấn đề 

này”. Mục đích của công việc này là để kiểm tra lại tính chính xác của 

Báo cáo và cũng giúp đại biểu hiểu sâu sắc hơn về chế độ, chính sách 

mà Báo cáo đề cập đến. 

 Ví dụ, trong Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 

2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020 của tỉnh A có đoạn: “Tiếp tục thu thuế 

bảo vệ môi trường theo mức thu điều chỉnh tăng từ ngày 1/1/2019 theo Nghị quyết 

số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH”. Như vậy, đại biểu cần 

tìm Nghị quyết nêu trên để biết mức thu cụ thể như thế nào áp dụng cho năm 2020. 

+ Đối với mục (3): “Xem xét các nội dung chính trong Báo cáo đã đề cập 

đến các khoản quan trọng trong năm tới hay chưa”. Mục đích của công việc này 

là để xem xét tính đầy đủ, cụ thể của Báo cáo. Ví dụ, trong phần thu ngân sách, 

đại biểu có thể xem Báo cáo đã đề cập, phân tích về khoản thu từ đất, thu từ thoái 

vốn các doanh nghiệp nhà nước hay chưa? 

Đối với Mục II. Đọc BCTT của Ban KTNS: 

+ Mục (1): “Chú ý các vấn đề Ban KTNS còn có ý kiến khác với cơ quan 

soạn thảo”. Đại biểu có thể thấy khá rõ vấn đề này trong Báo cáo thẩm tra của 



  

 

25 

    

Ban  KTNS. Ví dụ như, cơ quan soạn thảo đề nghị tốc độ tăng thu dự toán năm 

sau là 7%, nhưng Ban KTNS cho rằng, căn cứ vào tốc độ tăng trưởng của địa 

phương, dự kiến một số khoản thu lớn sẽ có trong năm dự toán thì dự toán thu 

NSĐP cần tăng lên 9%. 

+ Mục (2): “Chú ý các vấn đề Ban KTNS đề xuất mới, không có trong Tờ 

trình”. Thông thường các đề xuất mới chính là kiến nghị mang tính giải pháp của 

Ban KTNS. Ví dụ, tại Tờ trình của UBND tỉnh A không nêu cụ thể về phương án 

giải quyết các dự án đầu tư công còn dang dở. Nhưng trong Báo cáo thẩm tra của 

Ban KTNS tỉnh đã đề nghị dùng kinh phí làm lương còn dư để đầu tư dứt điểm 

dự án xây dựng cầu vượt sông để bà con có thể đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đại biểu có thể chú ý vấn đề này để nghiên 

cứu, phát biểu. 

Đối với Mục III. Đọc tài liệu kỳ họp Quốc hội gần nhất3 (Nghị quyết của 

Quốc hội, Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo giải trình tiếp thu của UBTVQH, 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS về các vấn đề thuộc TCNS). Mục đích của 

việc đọc các tài liệu này là giúp đại biểu có cái nhìn tổng thể, có tính chất vĩ mô 

về chính sách tài khóa quốc gia; cơ sở, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành các 

chính sách đó và kết quả thực hiện trên phạm vi cả nước… Đồng thời, đối chiếu 

với các báo cáo của địa phương, tình hình thực tế của địa phương để xem địa 

phương đã đề cập đầy đủ các vấn đề quan trọng, cần thiết hay chưa? các nhận 

định, giải pháp của địa phương có phù hợp và có tính khả thi hay không? 

Có một vướng mắc là một số tài liệu kỳ họp Quốc hội hiện nay như Tờ 

trình, Báo cáo thẩm tra về dự toán NSNN, phân bổ NSTW vẫn là tài liệu được 

bảo quản theo chế độ “Mật”. Tuy nhiên, vẫn có những tài liệu công khai như Nghị 

                                           
3 Ngoài ra, đại biểu có thể đọc thêm tài liệu của các kỳ họp Quốc hội khác có liên quan đến 

nội dung đại biểu quan tâm. 
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quyết của Quốc hội về NSNN, phân bổ NSTW và một số tài liệu khác về NSNN 

mà đại biểu có thể khai thác để phục vụ cho quá trình công tác của mình.  

1.1.2. Kỹ năng đánh giá bước đầu (đánh giá sơ bộ) Báo cáo  

Việc đọc các báo cáo, tài liệu nêu trên cần gắn liền với việc đánh giá các 

báo cáo. Nhìn chung, việc đánh giá báo cáo sẽ dựa trên một số tiêu chí như sau: 

Hộp 11: Một số tiêu chí đánh giá bước đầu Báo cáo của UBND  

  

 

 

 

 

 

Một số hộp cụ thể hóa tiêu chí 2: 

Hộp (11)-1: Căn cứ lập dự toán NSĐP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiêu chí 1: Báo cáo được lập theo đúng trình tự thủ tục, được gửi đúng hạn. 

- Tiêu chí 2: Báo cáo được lập theo đúng căn cứ, yêu cầu, nội dung quy định tại Nghị định số 

31/2017/NĐ-CP. Dự toán bao quát và bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật 

(đặc biệt lưu ý đến các chế độ, chính sách mới được ban hành để tránh bị bỏ sót). Việc phân bổ 

ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng phải tính đến các yếu tố vùng khó khăn. 

- Tiêu chí 3: Báo cáo được xây dựng đúng đắn, khách quan, phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tiêu chí 4: Báo cáo được xây dựng rõ ràng, dễ hiểu, chặt chẽ, các chính sách được dự kiến ban 

hành có cơ sở đảm bảo cân đối được nguồn để thực hiện. 

a) Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng 

giới; 

b) Chính sách, chế độ thu ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách và chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức chi ngân sách; 

c) Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa 
phương (đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa 

phương; 

d) Tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm hiện hành; 

đ) Nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp trên giao; nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách được phân cấp; báo 

cáo dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình, địa phương cấp dưới trực tiếp; 

e) Các căn cứ khác theo quy định tại Điều 41 Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật ngân sách nhà nước. 
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Hộp (11)-2  : Yêu cầu lập dự toán NSĐP  

 

 

Hộp  : Nội dung báo cáo dự toán NSĐP 

 

 

Hộp (11)-3: Nội dung dự toán NSĐP 

 

 

1.2. Đại biểu cần nắm rõ các quy định có liên quan đến dự toán NSĐP 

  

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải căn cứ vào dự báo các chỉ tiêu kinh tế, tăng 
trưởng của địa phương và các chỉ tiêu liên quan, các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, chế 

độ thu ngân sách và tổng hợp theo từng khoản thu. 

- Dự toán chi ngân sách địa phương tổng hợp theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên chi 

tiết theo từng lĩnh vực, chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay, chi bổ sung quỹ dự trữ 

tài chính, dự phòng ngân sách.  

- Dự toán ngân sách các cấp được lập theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định. 

- Các căn cứ xây dựng dự toán ngân sách địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở 

xây dựng dự toán thu, chi ngân sách theo chế độ quy định; 

- Mục tiêu, nhiệm vụ của ngân sách địa phương; 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, bao gồm thu nội địa, thu dầu thô, thu từ hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu bảo đảm không thấp hơn dự toán thu ngân sách nhà nước được cấp trên giao; 

- Dự toán thu ngân sách địa phương, bao gồm các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, 

phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) và thu 
bổ sung từ ngân sách cấp trên (bao gồm số bổ sung cân đối ngân sách và số bổ sung có mục tiêu). 

Đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, phải kèm theo căn cứ xác định số bổ sung 

cân đối ngân sách; 

- Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách cấp mình và chi ngân sách địa phương 
cấp dưới, chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi vay (nếu có), chi bổ sung 

quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi chương trình mục 
tiêu. Trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên có mức chi cụ thể cho các lĩnh vực giáo dục - 

đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ. Trong chi đầu tư phát triển báo cáo rõ việc xử lý nợ 

đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; 

- Các tài liệu thuyết minh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách 

địa phương; 

- Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh, phương án vay bù đắp bội chi (Vay trong nước từ phát hành 
trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật. 

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài). Báo cáo trả nợ gốc ngân sách địa phương; mức dư nợ 
vay, nợ đến hạn phải trả, số nợ quá hạn phải trả, số lãi phải trả trong năm, số vay, khả năng trả nợ 

trong năm và số dư nợ đến cuối năm; 

- Các chủ trương, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

sau. 

(Kèm theo các biểu mẫu từ số 15 đến số 18) 
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 1.2. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong xây dựng dự toán 

1.2.1. Một số lưu ý khi phát hiện các vấn đề trong xây dựng dự toán. 

Đại biểu HĐND do nhân dân địa phương bầu ra, là “cầu nối” giữa người 

dân và Nhà nước.  Những ý kiến phát biểu của đại biểu rất quan trọng đối với việc 

hình thành các chính sách, trong đó có chính sách về tài chính ngân sách. Vì thế, 

khi đại biểu phát biểu ý kiến đối với các vấn đề bất cập hoặc đại biểu đề xuất các 

nội dung mới thì cần có sự cẩn trọng và chuẩn xác và hợp lý, có tính khả thi. Đây 

chính là một số lưu ý khi đại biểu phát hiện vấn đề. 

Hộp 12: Một số lưu ý khi phát hiện các vấn đề trong quá trình xây dựng 

dự toán. 

 

 

 

 

 

Để thực hiện được các lưu ý trên, đại biểu cần đọc kỹ các tài liệu sau:  

Hình 4: Các tài liệu trực tiếp phục vụ quá trình xem xét dự toán NSĐP 

 

 

 

  

  

- Vấn đề phát hiện phải có cơ sở thuyết phục; 

- Đảm bảo tính chính xác của vấn đề được phát hiện; 

- Việc đề xuất các giải pháp phải có cơ sở và có tính khả thi; 

- Vấn đề phát hiện phải có nhiều ý nghĩa đối với việc hình thành chình sách hoặc giá trị 

pháp lý, chất lượng nội dung, kỹ thuật của văn bản. 

- Hồ sơ do UBND trình. 

- Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS. 

- Các văn bản pháp luật đã nêu tại Hộp 9  

- Các thông tin, nội dung khác mà đại biểu thu thập từ nguồn 

đáng tin cậy. 
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1.2.2. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong việc xây dựng thu NSĐP  

Đại biểu có thể phát hiện các vấn đề đối với việc xây dựng dự toán thu 

NSĐP bằng các cách như sau: 

Hộp 13 Các cách phát hiện các vấn đề đối với việc xây dựng dự toán 

thu NSĐP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích các nội dung cụ thể trong Hộp: 

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau 

giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo hoặc dựa trên các đề xuất mới của 

cơ quan thẩm tra mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo. 

Sau khi đại biểu đọc, “đánh dấu” các điểm khác nhau giữa cơ quan thẩm 

tra và cơ quan soạn thảo hoặc các đề xuất mới của cơ quan thẩm tra mà không có 

trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo, đại biểu nghiên cứu kỹ quan điểm của từng 

bên (cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra) để thể hiện lập trường của mình và 

có thể phát biểu theo các cách sau đây: 

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau giữa cơ quan thẩm 

tra và cơ quan soạn thảo về dự toán thu hoặc dựa trên các đề xuất mới của cơ quan thẩm tra 

mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về thu NSNN. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin khác mà đại biểu 

tự thu thập được về thu NSNN. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định của pháp luật  về thu 

NSNN, từ các nghiên cứu, ý kiến của chuyên gia về KTXH, TCNS có liên quan đến báo 

cáo. Trong đó chú ý việc bảo đảm nguyên tắc: Đối với các khoản dự toán thu NSNN trên 

địa bàn, HĐND cấp tỉnh không được quyết định thấp hơn dự toán được giao, mà chỉ có thể 

giao bằng hoặc cao hơn. 
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(1) Đưa ra căn cứ, lập luận để làm rõ hơn quan điểm của mình. Điều này 

cũng giúp cho ý kiến của đại biểu có sức thuyết phục, giúp cho cơ quan soạn thảo, 

cơ quan thẩm tra có thể tiếp thu nếu thấy phù hợp. 

Ví dụ, tại Tờ trình của tỉnh Y về dự toán NSĐP năm 2022 đã nêu như sau:  

“2.7 Thu từ lệ phí trước bạ 

Số thu lệ phí trước bạ trên địa bàn chủ yếu là từ ô tô, xe máy. Dự kiến năm 

2022 thị trường ô tô, xe máy tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tỉnh xây dựng dự 

toán năm 2022 là 400 tỷ đồng, tăng 8 % so với ước thực hiện năm 2021”.  

Báo cáo thẩm tra của Ban KTNS không đồng ý với dự kiến này và đề nghị 

tăng lên. Đại biểu đồng ý với đề nghị của Ban KTNS. Trong trường hợp này, đại 

biểu có thể cung cấp thêm căn cứ, lập luận bằng cách so sánh tỷ lệ tăng thu từ lệ 

phí trước bạ các năm gần đây. Nếu các năm gần đây đều cao hơn 8%, (khoảng 

hơn 10%) và xu hướng phát triển kinh tế trên địa bàn cũng như đời sống của bà 

con được nâng lên thì đây cũng là một căn cứ để đại biểu yêu cầu UBND xem xét 

lại đề nghị của mình, có thể nâng mức tăng số thu từ khoản này lên mức 10%. 

(2) Đề nghị cơ quan soạn thảo cung cấp thêm thông tin, hoàn thiện Báo cáo 

theo hướng chặt chẽ hơn. Trường hợp này áp dụng khi đại biểu không thể bổ sung 

được do không có thông tin hoặc những thông tin, luận cứ cần được  bổ sung có 

tính chất đặc thù, chỉ UBND mới cung cấp được. 

Ví dụ, tại Tờ trình của UBND xây dựng dự toán NSĐP năm 2022 chỉ nêu: 

“số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 700 tỷ đồng, tăng 

9% so với ước thực hiện năm 2021” và không có các cơ sở lập luận minh chứng. 

Ban KTNS không đồng ý và cho rằng dự kiến số thu này là thấp. Trong trường 

hợp này, đại biểu có thể phát biểu thể hiện ý kiến đồng ý với Ban KTNS và đề 

nghị UBND cung cấp thêm số liệu, căn cứ của dự kiến số thu nêu trên. 
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(3) Đồng ý với Tờ trình của Ủy ban hoặc đồng ý với ý kiến của Ban KTNS 

và không cần thiết phải yêu cầu bổ sung các lập luận, dẫn chứng trong trường hợp 

các báo cáo đã nêu đầy đủ. Đại biểu cũng có thể nhắc lại, tóm tắt một số lý do chủ 

yếu đã nêu trong các báo cáo mà đại biểu thấy tâm đắc. 

Nhu vậy, cách thứ nhất được tóm tắt bằng sơ đồ sau: 

Hình 5: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau giữa cơ 

quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo hoặc dựa trên các đề xuất mới của cơ 

quan thẩm tra mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo 

  

  

 

 

Đọc Tờ 

trình của 

UBND, 

Ban KTNS 

- Những 

vấn đề còn 

có ý kiến 

khác nhau; 

- Đề xuất 

mới của 

Ban KTNS 

Phát hiện vấn đề Đại biểu 

 thể hiện quan điểm 

Đại biểu cung 

cấp thêm căn 

cứ, lập luận 

Đề nghị cơ 

quan soạn thảo 

cung cấp thêm 

thông tin 

Đại biểu đồng 

ý và không 

yêu cầu phải 

bổ sung 
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> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội. 

Đại biểu có thể đối chiếu giữa Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN 

năm,  Kế hoạch tài chính, Kế hoạch đầu tư công trung hạn với dự thảo Nghị quyết 

do UBND trình hoặc Báo cáo dự toán của UBND để xem các văn bản của địa 

phương đã phù hợp về chủ trương, đường lối và các chỉ tiêu… của trung ương 

ban hành hay chưa? 

Ví dụ: Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về 

dự toán NSNN năm 2022 quy định như sau: 

“3. Tiếp tục cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; tập 

trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, 

chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm 

nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn lực cho phòng, 

chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn 

thuế giá trị gia tăng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu 

giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê 

đất theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà 

nước tại các doanh nghiệp.” 

Căn cứ vào quy định trên, đối chiếu với Tờ trình của UBND, nếu chưa thấy 

đề cập đến các vấn đề trên hoặc đề cập còn sơ sài, đại biểu có thể đặt câu hỏi 

xung quanh các vấn đề sau: 

(1) Về hiệu quả công tác quản lý thuế trên địa bàn; 

(2) Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng; 

(3) Về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, 

giao đất, cho thuê đất; 
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(4) Về tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

Ngoài ra, nếu có Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS, Tờ trình của Chính 

phủ về NSNN (những tài liệu không được quản lý theo chế độ “Mật”) đại biểu có 

thể nghiên cứu để có thêm căn cứ cho các lập luận, các phát hiện của mình. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin 

khác mà đại biểu tự thu thập được. 

Đại biểu có thể biết được các vấn đề bất cập trong quản lý NSNN, nhu cầu, 

nguyện vọng của người dân thông qua ý kiến của cử tri, thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng hoặc quá trình hoạt động của đại biểu. Đây là nguồn thông 

tin giá trị, phản ánh đúng “hơi thở” của cuộc sống mà đại biểu có thể sử dụng để 

phát biểu ý kiến của mình. Đó cũng là trách nhiệm của đại biểu vì đại biểu HĐND 

là do nhân dân địa phương bầu ra, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa 

phương. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề về dự toán thu từ nội dung 

các quy định của pháp luật có liên quan đến báo cáo 

Trong quá trình nghiên cứu để tìm ra các vấn đề, đại biểu sẽ phải sử dụng 

nhiều quy định của pháp luật, trong đó chủ yếu là quy định của Luật NSNN, các 

văn bản hướng dẫn thi hành và cần lưu ý đến các chế độ, chính sách mới được 

ban hành, sẽ có hiệu lực trong năm được dự toán. 

Để có thể phát hiện được vấn đề, đại biểu có thể tập trung  nghiên cứu các 

nội dung sau đây: 

+ Mức độ đáp ứng của dự toán NSĐP so với yêu cầu của pháp luật (bao 

gồm cả việc đáp ứng các chỉ tiêu theo các văn bản hướng dẫn về việc xây dựng 

dự toán NSĐP); 

+ Mức độ phù hợp với tình hình thực tiễn; 
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+ Sự bền vững của thu NSĐP. Theo đó, chú ý xem xét chi tiết theo đối 

tượng thu, cơ cấu thu; trong đó cần lưu ý các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh, 

thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ đất, XSKT; 

+ Xem xét tính cân đối của NSĐP. 

Cụ thể các nội dung này được thể hiện dưới Hộp sau đây:  
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Hộp 14: Một số yếu tố cần chú ý khi xem xét, quyết định dự toán thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

Mức độ phù hợp 

với thực tiễn 

- So sánh với các năm trước, đặc biệt là năm liền kề;  

- Xem xét, đánh giá một số khoản thu đặc biệt như một số 

khoản thu lớn, dự kiến các nguồn thu mới (do các DN được 

thành lập mới, mở rộng quy mô, các nguồn thu không ổn 

định (thu khác ngân sách, thu từ đất), các nguồn thu có thể 

giảm; 

- Xem xét dự kiến thu NSNN có phù hợp với tốc độ tăng 

trưởng và chất lượng tăng trưởng kinh tế của địa phương 

mình cho năm kế hoạch hay không?; 

- Xem xét việc tốc độ tăng thu so với thực hiện có phù hợp 

với hướng dẫn của cấp trên hay không?. 

 

 

Chú ý xem xét 

chi tiết theo đối 

tượng thu 

- Xem xét các đối tượng có số thu nộp lớn; 

- Phân tích dự toán theo các khoản thu; 

- Việc thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế. 

Xem xét tính cân 

đối của NSĐP  

- Tổng thể cân đối NSĐP: bảo đảm nguyên tắc cân đối 

giữa thu NSĐP và chi NSĐP; 

- Cân đối giữa chi có mục tiêu với nguồn bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên và nguồn NSĐP; 

- Các khoản thu chi phản ánh qua ngân sách không đưa 

vào cân đối NSĐP. 

 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải căn cứ; 

vào dự báo các chỉ tiêu kinh tế, tăng trưởng của địa phương và 

các chỉ tiêu liên quan, các quy định của pháp luật về thuế, phí, 

lệ phí, chế độ thu ngân sách và tổng hợp theo từng khoản thu; 

- Được lập theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quy định. 

Mức độ đáp 

ứng yêu cầu lập 

dự toán NSĐP 
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Trong các nội dung trên, cần lưu ý so sánh việc xây dựng dự toán phải so 

sánh với các năm trước, đặc biệt là năm liền kề. Ví dụ: Số thu từ khu vực kinh tế 

ngoài quốc doanh của tỉnh A dự kiến giao thu ngân sách năm 2022 là 44 tỷ đồng, 

bằng 110% so với ước thực hiện năm 2021. Thực tế thực hiện năm 2021 là 36 tỷ 

đồng, ước thực hiện năm 2021 là 40 tỷ đồng, bằng 118% so với thực hiện năm 

2020.. Vì vậy, cần phải xem xét thêm về những cơ sở xây dựng số thu dự toán 

năm 2022 (số hộ kinh doanh dự kiến đưa vào quản lý năm 2022, mức thuế thu 

bình quân mỗi hộ so với những năm trước...), nếu không có yếu tố đột biến (ví dụ 

trong năm 2022 có một số DNNN chuyển hình thức sang công ty trách nhiệm hữu 

hạn làm cho số thu cũng chuyển tương ứng từ khu vực quốc doanh sang khu vực 

ngoài quốc doanh) thì dự kiến trên là thấp. 

Cũng cần phân tích dự toán thu theo sắc thu, khoản nộp. Lưu ý tới những 

khoản nộp lớn, những khoản thu theo các chính sách mới, luật thuế mới có hiệu 

lực.  

1.2.3. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong xây dựng dự toán chi 

Tương tự  như đối với việc xem xét, quyết định dự toán thu, việc phát hiện 

các vấn đề của dự toán chi cũng có thể thông qua các cách sau: 

Hộp 15: Các cách phát hiện các vấn đề đối với chi NSĐP 

 

 

  

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau giữa cơ quan thẩm 

tra và cơ quan soạn thảo về dự toán chi hoặc dựa trên các đề xuất mới của cơ quan thẩm tra 

mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về chi NSNN. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin khác mà đại biểu 

tự thu thập được về chi NSĐP. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định của pháp luật về chi 

ngân sách, từ các nghiên cứu, ý kiến của chuyên gia về KTXH, TCNS có liên quan đến báo 

cáo. Trong đó lưu ý về yêu cầu dự toán phải bảo đảm các nguyên tắc chi theo Luật định 

(như bảo đảm tỷ lệ chi cho một số lĩnh vực (xem Bảng 1); mức dư nợ vay của NSĐP theo 

đúng tỷ lệ do Quốc hội quyết định…) 
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Nội dung cụ thể của các cách như sau: 

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau 

giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo về dự toán chi hoặc dựa trên các 

đề xuất mới của cơ quan thẩm tra mà không có trong Tờ trình của cơ quan 

soạn thảo. 

Ví dụ, theo Tờ trình của  UBND thì  dự toán chi NSĐP năm 2022 là 11.826 

tỷ đồng, tăng 30% so với ước thực hiện năm 2021, trong khi dự toán thu NSĐP là 

7.657 tỷ đồng, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2021. Ban KTNS cho rằng, tỷ 

lệ tăng chi của tỉnh là cao, không phù hợp với mức độ tăng thu ngân sách, đề nghị 

UBND giải trình rõ hơn. 

Như vậy, tỷ lệ tăng chi cũng là một vấn đề đại biểu cần lưu ý và có thể phát 

biểu, thể hiện chính kiến của mình về nội dung này. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về 

chi NSNN 

Ví dụ: Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về 

dự toán NSNN năm 2022 quy định như sau: 

“4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu 

trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước 

chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-

19, phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, khắc phục 

hậu quả thiên tai; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt 

để chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, 

khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; chỉ ban hành chính sách làm tăng 

chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; phân bổ và giao dự 

toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao chất 

lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực 

hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công. 
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Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng 

còn lại của năm 2021; việc chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 

2022 phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; trường hợp bất 

khả kháng, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.” 

Căn cứ vào quy định trên, đối chiếu với Tờ trình của UBND, nếu chưa thấy 

đề cập đến các vấn đề trên hoặc đề cập còn sơ sài, đại biểu có thể đặt câu hỏi xung 

quanh các vấn đề sau: 

(1) UBND điều hành chi ngân sách đã chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để dành 

nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid hay chưa? Kết quả cụ thể như thế nào? 

(2) Có việc ban hành chính sách mới làm tăng chi ngân sách không và có 

thực sự cần thiết hay không?  

(3) Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2021 

như thế nào? Liệu có hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 

2021 hay không hay phải chuyển nguồn sang năm 2022?... 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông 

tin khác mà đại biểu tự thu thập được về thu NSĐP. 

Ví dụ, trong quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu thấy rằng dự án chống xói lở 

bờ kè, có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương và đã được thi 

công nhiều năm nay, nhưng còn dở dang do thiếu vốn, khiến tốc độ xói lở càng 

ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và  sản xuất, kinh doanh 

của bà con. Tuy nhiên, dự án này không được bố trí vốn trong chi ĐTPT năm 

2022.  Trong trường hợp này, đại biểu có thể phát biểu, đề nghị UBND quan tâm, 

bố trí để giải quyết dứt điểm dự án. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định 

của pháp luật có liên quan đến báo cáo 
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Trong quá trình nghiên cứu để tìm ra các vấn đề, đại biểu sẽ phải sử dụng 

nhiều quy định của pháp luật, trong đó chủ yếu là quy định của: 

-  Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Việc xem xét tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau đây: 

Hộp 16: Một số nội dung cần chú ý khi giám sát xây dựng dự toán chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, đại biểu có thể phát hiện vấn đề theo các cách sau: 

(1) Đối với chi ĐTPT: 

Đại biểu có thể phát hiện vấn đề bằng cách lưu ý một số vấn đề sau: 

- Tình hình phân bổ kế hoạch vốn của năm hiện hành. Nguyên nhân chủ 

quan, khách quan của việc chậm phân bổ vốn (nếu có). Trách nhiệm chỉ đạo, điều 

hành của UBND và các cơ quan có liên quan. Giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Dự toán chi ngân sách địa phương tổng hợp theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi 
thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực, chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Trong đó: 

+ Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 
dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, khả năng cân đối các nguồn 
lực trong năm dự toán (1); 

+ Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định (2) ; 

+ Dự toán chi lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ bảo đảm 
không thấp hơn dự toán cấp trên giao (3); 

+ Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được lập căn cứ vào danh 
mục, tổng mức kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong từng giai đoạn do 
Quốc hội quyết định, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và chi tiết các dự án thành phần đối 
với từng chương trình mục tiêu quốc gia (4); 

+ Dự toán chi trả nợ lãi vay được lập trên cơ sở bảo đảm trả các khoản lãi vay đến hạn 
của năm dự toán ngân sách; vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương phải căn cứ vào 
cân đối ngân sách địa phương, khả năng từng nguồn vay, khả năng trả nợ và trong giới 
hạn vay nợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn (5). 
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- Kế hoạch vốn đầu tư công của năm dự toán. Nguồn để thực hiện (ví dụ 

như nguồn NSĐP hay nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu, vốn chương trình 

mục tiêu hay nguồn vốn năm trước chuyển sang). 

- Danh mục chi ĐTPT (trong đó cần lưu ý xem dự án có trong Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn của địa phương hay không). Tiến độ giải ngân một số công 

trình, dự án trọng điểm hoặc các công trình, dự án có nhiều vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện.  

- Việc giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn ODA. 

(2) Đối với chi thường xuyên 

Đại biểu có thể phát hiện vấn đề bằng cách lưu ý một số vấn đề sau: 

- Về cơ cấu giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. 

- Việc chi bảo đảm nguồn cải cách tiền lương, vấn đề tinh giản biên chế. 

- Việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Việc địa phương phải tự bảo đảm nguồn lực để thực hiện một số chế độ, 

chính sách, trong đó có chế độ, chính sách do trung ương ban hành nhưng yêu cầu 

địa phương phải chủ động có nguồn lực để thực hiện. 

-  Việc bảo đảm tỷ lệ chi cho một số lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng và 

Quốc hội, như bảng sau đây: 

Bảng 1: Yêu cầu về mức chi đối với một số lĩnh vực cụ thể 

STT Lĩnh vực/ nội dung chi Yêu cầu về mức chi 

1 Giáo dục đào tạo 20% tổng chi ngân sách hằng năm 

2 Y tế Tăng tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp 

y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc 

độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà 
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nước. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự 

phòng. 

3 Bảo vệ môi trường 1% tổng chi ngân sách hằng năm 

Ngoài thu, chi ngân sách, đại biểu có thể phát biểu các vấn đề liên quan đến 

bội chi, nợ công của địa phương. Theo đó, cần bám sát Nghị quyết của Quốc hội 

về dự toán NSNN và yêu cầu bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Đại biểu cũng 

có thể phát biểu về các giải pháp điều hành của UBND, trong đó tập trung vào 

tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp. 

2. Kỹ năng giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách 

Về nguyên tắc, việc giám sát của đại biểu HĐND đối với việc thực hiện dự 

toán ngân sách có thể được thực hiện vào nhiều thời điểm trong năm, ngay từ khi 

dự toán NSĐP được triển khai và với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, một 

hình thức giám sát rất quan trọng, cơ bản là việc HĐND xem xét, đánh giá việc 

thực hiện dự toán NSĐP tại kỳ họp cuối năm của mình. Vì thế, các nội dung tiếp 

theo về kỹ năng giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách được xây dựng chủ 

yếu để phục vụ hình thức giám sát này.  Đại biểu có thể cân nhắc, vận dụng linh 

hoạt các nội dung dưới đây cho việc giám sát tại các phiên họp khác của HĐND, 

Thường trực HĐND, ban KTNS cũng về việc thực hiện ngân sách (ví dụ như các 

phiên họp chuyên đề về ngân sách). 

2.1. Kỹ  năng đọc, tìm tài liệu và đánh giá bước đầu (đánh giá sơ bộ) Báo 

cáo 

2.1.1 Kỹ năng đọc, tìm tài liệu 

Tương tự như kỹ năng đọc, tìm tài liệu về việc xây dựng dự toán, kỹ năng 

này đối với giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách tại các phiên họp của Hội 

đồng nhân dân, Thường trực HĐND, ban KTNS cũng gồm các bước như sau: 
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Hộp 17: Các bước trong nghiên cứu Báo cáo thực hiện dự toán NSĐP 

  
 

I. Đọc hồ sơ của 

UBND 

- Xem xét Hồ sơ Đánh giá việc thực hiện dự toán được trình đã đầy đủ 

các tài liệu và phụ lục hay chưa? Có gửi đúng hạn hay không? (1) 

- Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm hiện hành: 

+ Tìm, “đánh dấu” các nội dung có liên quan đến các chế độ chính 

sách và “tra ngược lại các văn bản quy định về vấn đề này (2). 

+ Xem xét các nội dung chính trong Báo cáo đã đề cập đến các 

khoản quan trọng hay chưa? (3) 

II. Đọc BCTT 

của Ban KTNS 
- Chú ý các vấn đề Ban KTNS còn có ý kiến khác với cơ quan soạn thảo (1). 

- Chú ý các vấn đề Ban KTNS đề xuất mới, không có trong Tờ trình (2) 

III. Đọc tài liệu kỳ 

họp Quốc hội gần 

nhất 

- Đọc các Tờ trình của Chính phủ về KTXH, NSNN. 

- Đọc các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban 

TCNS;  Báo cáo giải trình tiếp thu của UBTVQH. 

- Đọc các Nghị quyết của Quốc hội về TCNS. 

- Đọc các tài liệu khác của Quốc hội có liên quan 

IV. Đọc các kiến 

nghị cử tri 

- Đối chiếu xem các báo cáo của UBND, ban KTNS đã phản 

ánh các ý kiến, kiến nghị quan trọng, hợp lý của người dân 

hay chưa?; 

- Nắm bắt các thông tin quan trọng, đúng đắn trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn…. để sử dụng 

trong quá trình đánh giá các báo cáo. 

- Đọc các văn bản pháp luật đã nêu tại Hộp 9. 

- Đọc các bài nghiên cứu, phân tích về NSNN hoặc ý kiến 

các chuyên gia về NSNN… 

- Đọc các tài liệu khác có liên quan. 

V. Đọc các văn 

bản, tài liệu khác 
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Làm rõ một số nội dung của Hộp: 

- Đối với Mục I. “Đọc “Hồ sơ” Báo cáo tình hình thực hiện NSĐP năm 

hiện hành”4.  

+ Đối với Mục (1): “Xem xét Hồ sơ Dự toán được trình đã đầy đủ các tài 

liệu và phụ lục hay chưa? Có gửi đúng hạn hay không?”: 

Về tài liệu: Bao gồm các văn bản thuyết minh cho Báo cáo chính. 

Về phụ lục5: Bao gồm, Biểu số 12: Đánh giá cân đối NSĐP năm hiện hành; 

Biểu số 13: Đánh giá thực hiện thu NSNN theo lĩnh vực năm hiện hành; Biểu số 

14: Đánh giá thực hiện chi NSĐP theo cơ cấu chi năm hiện hành. Đại biểu có thể 

xem xét xem UBND đã có đầy đủ 3 biểu mẫu nói trên chưa và các biểu có đầy đủ 

nội dung theo mẫu hay không. 

Về thời hạn: Đại biểu xem xét Hồ sơ đánh giá việc thực hiện dự toán đã 

được gửi theo đúng thời hạn mà HĐND quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 

13 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP hay chưa. 

+ Đối với Mục (2): “Tìm, “đánh dấu” các nội dung có liên quan đến các 

chế độ chính sách và “tra ngược lại các văn bản quy định về vấn đề này”, đây là 

một cách giúp đại biểu có thể biết về việc áp dụng các chế độ, chính sách ở địa 

phương. Ví dụ, đại biểu đọc thấy trong Báo cáo, phần đánh giá kết quả thực hiện 

ngân sách năm 2020 của địa phương có nêu việc hụt thu cân đối, do đó khó khăn 

                                           
4 Thông thường, đánh giá về tình hình thực hiện dự toán không được lập thành báo cáo riêng 

mà là một phần trong Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm hiện hành và dự toán ngân 

sách năm tiếp theo và cũng không có Hồ sơ riêng mà nằm chung với Hồ sơ về dự toán NSĐP 

năm hiện hành. Tuy nhiên, để tiện cho sự theo dõi, chúng tôi vẫn tạm gọi là “Hồ sơ” với nghĩa 

là tập hợp các tài liệu hoặc phần tài liệu liên quan đến đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 

hiện hành. 

5 Theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về: “Ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự 

toán và phân bố NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP hằng năm” 
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trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi. Lúc này, đại biểu có thể tra lại nội dung 

của Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về đánh giá kết 

quả thực hiện NSNN năm 2020, dự toán NSNN năm 2021 để biết được quy định 

của pháp luật về cách thức các địa phương có thể xử lý trong trường hợp hụt thu 

cân đối. Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này quy định như sau: “3. Trường hợp thu 

cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, 

địa phương phải chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp, bao gồm cả nguồn 

cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2020 để chi cho công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành; trường hợp còn hụt thu cân đối thì phải 

rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước, Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội; đồng thời, địa phương được tính giảm nguồn cải cách tiền lương tương 

ứng 50% số hụt thu ngân sách địa phương”.  Biết được quy định này của Nghị 

quyết Quốc hội, đại biểu có thể xem xét, đánh giá về giải pháp điều hành của địa 

phương mình trong bối cảnh hụt thu cân đối, xem UBND đã thực hiện theo đúng 

quy định đó chưa, có khó khăn gì trong quá trình thực hiện hay không. 

+ Đối với Mục (3): “Xem xét các nội dung chính trong Báo cáo đã đề cập 

đến các khoản quan trọng trong năm hay chưa”. Điều này giúp cho đại biểu biết 

được về cơ cấu ngân sách, mức độ vững chắc của ngân sách. Ví dụ, trong phần 

thu ngân sách, đại biểu có thể xem xét, đánh giá về khoản thu đến thu từ đất, thu 

từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ lệ phí trước bạ. Nếu thu ngân sách 

cao nhưng chủ yếu là thu từ đất, thu từ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thì ngân sách 

sẽ không vững chắc như trường hợp số thu từ sản xuất kinh doanh cao (thu từ 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…) 

 Đối với Mục II. Đọc BCTT của Ban KTNS: 
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+ “Đối với Mục 1: “Chú ý các vấn đề Ban KTNS còn có ý kiến khác với cơ 

quan soạn thảo”. Ví dụ như, trong Báo cáo, UBND cho rằng, tiến độ giải ngân 

chậm là do các bộ ngành của trung ương ban hành văn bản hướng dẫn chậm, 

nhưng Ban KTNS, trong Báo cáo thẩm tra lại cho rằng, UBND và các cơ quan đã 

thiếu kiên quyết trong việc giải phóng mặt bằng khiến khi có văn bản hướng dẫn 

rồi nhưng vẫn chậm triển khai trên thực tế. Đại biểu cần lưu ý, có thể lấy bút gạch 

chân hoặc note lại nội dung này này (đối với bản điện tử) để đi sâu phân tích, phát 

hiện vấn để phát biểu (sẽ nêu cụ thể tại mục 2.2.2. Kỹ năng phát hiện vấn đề của 

thực hiện dự toán thu). 

+ Đối với Mục 2: “Chú ý các vấn đề Ban KTNS đề xuất mới, không có trong 

Tờ trình”. Ví dụ như trong Báo cáo thẩm tra, Ban KTNS đã nêu ra các giải pháp 

về điều hành ngân sách trong các tháng cuối năm như sử dụng vốn chi sự nghiệp 

kinh tế để sửa chữa đường giao thông X, phục vụ việc đi lại cho bà con. Đây là 

giải pháp không có trong Báo cáo của UBND. Trong trường hợp này, đại biểu cần 

đánh dấu lại đề xuất này của Ban KTNS để đi sâu phân tích và đưa ra chính kiến 

(sẽ nêu cụ thể tại mục 2.2.2. Kỹ năng phát hiện vấn đề của thực hiện dự toán thu). 

 Đối với Mục III. Đọc tài liệu kỳ họp Quốc hội gần nhất. 

Tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về kết quả điều 

hành KTXH, thực hiện dự toán NSNN trong năm. Thông qua các tài liệu về vấn 

đề này, đại biểu có được góc nhìn tổng thể về bối cảnh trong và ngoài nước, tình 

hình phát triển KTXH, quản lý ngân sách, các chính sách lớn được ban hành và 

thực hiện trong năm… Ngoài ra, trong một số trường hợp, Quốc hội có quy định 

về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm hiện hành. Đây là những thông 

tin chất lượng để đại biểu có thể làm căn cứ phát biểu về việc thực hiện dự toán 

NSĐP trong năm tại tỉnh (thành phố) mình, cũng như việc thu NSNN, việc thực 

hiện nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của trung ương trên địa bàn địa phương mình 

(nếu có). 
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Đối với mục IV. Đọc các kiến nghị cử tri. Hiểu theo nghĩa rộng, các kiến 

nghị cử tri được đại biểu nghiên cứu, phản ánh trong quá trình giám sát về ngân 

sách bao gồm các kiến nghị do đại biểu trực tiếp nắm bắt qua các cuộc tiếp xúc 

cử tri hoặc các phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng, các nguồn khác mà 

đại biểu thấy hợp lý. 

Đối với mục V. Đọc các văn bản, tài liệu khác. Đây là nguồn tài liệu, thông 

tin quan trọng giúp đại biểu có thể tự phát hiện ra các vấn đề để phát biểu tại cuộc 

họp về việc điều hành ngân sách. 

2.1.2. Kỹ năng đánh giá bước đầu (đánh giá sơ bộ) Báo cáo 

Việc đánh giá Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm hiện hành có 

thể dựa trên một số tiêu chí sau đây: 

Hộp 18: Một số tiêu chí đánh giá bước đầu Báo cáo của UBND về thực 

hiện dự toán NSĐP 

  

 

- Tiêu chí 1: Được gửi đúng hạn. 

 

 

 

 

 

 

Như vậy, Báo cáo có thể được đánh giá dưới các góc độ như: 

- Tiêu chí 1: Báo cáo được lập theo đúng trình tự thủ tục, được gửi đúng hạn. 

- Tiêu chí 2: Báo cáo được lập theo đúng nội dung được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

5 của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP; bao gồm: 

+ Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương; bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh; tình hình vay, trả nợ của 

địa phương; 

+ Tình hình thực hiện các giải pháp tài chính - ngân sách theo Nghị quyết Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân cùng cấp và cấp trên, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên; 

+ Những giải pháp bổ sung để tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách. 

(Kèm theo các biểu mẫu từ số 12 đến số 14) 

- Tiêu chí 3: Báo cáo được xây dựng đúng đắn, khách quan 

- Tiêu chí 4: Báo cáo được xây dựng rõ ràng, dễ hiểu, chặt chẽ. 
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(1) Báo cáo có được lập theo đúng trình tự thủ tục, được gửi đúng hạn hay 

không? 

(2) Báo cáo có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật hay không? 

(3) Báo cáo có được xây dựng đúng đắn, khách quan hay không?  

(4) Báo cáo có được xây dựng rõ ràng, chặt chẽ, dễ hiểu hay không? 

Đó là các tiêu chí giúp đại biểu có được các đánh giá bước đầu, tổng thể về 

Báo cáo. Còn “đi sâu” vào từng nội dung cụ thể của Báo cáo, đại biểu có thể phát 

hiện ra các vấn đề bằng các kỹ năng sẽ nêu ở mục dưới đây. 

2.2. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong thực hiện dự toán  

2.2.1. Một số yêu cầu khi phát hiện các vấn đề trong thực hiện dự toán  

- Việc phát hiện các vấn đề khi giám sát việc thực hiện dự toán phải bám 

sát một số yêu cầu như sau: 

Hộp 19: Một số yêu cầu khi phát hiện các vấn đề trong quá trình thực 

hiện dự toán6. 

 

 

2.2.2 Kỹ năng phát hiện vấn đề của thực hiện dự toán thu ngân sách 

Việc phát hiện ra các vấn đề của thực hiện dự toán thu ngân sách có thể 

thực hiện bằng các cách sau: 

 

                                           

 

6 Đại biểu có thể tham khảo thêm Hộp số 9: Các tài liệu trực tiếp phục vụ quá trình xem 

xét dự toán NSĐP 

  

- Các vấn đề được phát hiện phải bám sát dự toán NSĐP, dự toán NSNN; các kế hoạch tài chính 

5 năm của quốc gia và địa phương, các kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của quốc gia và 

địa phương; các văn bản pháp luật khác có liên quan và tình hình thực tế của địa phương; 

- Vấn đề phát hiện phải chính xác, có cơ sở bảo đảm về mặt pháp luật hoặc/và thực tiễn. 

- Việc đề xuất các giải pháp phải có cơ sở và có tính khả thi; 

- Vấn đề phát hiện phải có nhiều ý nghĩa đối với việc hình thành chính sách hoặc chất 

lượng nội dung, kỹ thuật của văn bản. 
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Hộp 20: Các cách phát hiện ra vấn đề của thực hiện dự toán thu ngân sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp  

Phân tích các nội dung cụ thể của Hộp: 

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau 

giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo về đánh giá việc thực hiện dự toán 

thu hoặc dựa trên các đề xuất mới của cơ quan thẩm tra mà không có trong Tờ 

trình của cơ quan soạn thảo. 

Quay lại các ví dụ đã nêu ở phần trên (minh họa cho phần: “Đối với mục 

II. Đọc BCTT của Ban KTNS), đối với ví dụ thứ nhất, trong Báo cáo, UBND cho 

rằng, tiến độ giải ngân chậm là do các bộ ngành của trung ương ban hành văn bản 

hướng dẫn chậm, nhưng Ban KTNS, trong Báo cáo thẩm tra lại cho rằng, UBND 

và các cơ quan đã thiếu kiên quyết trong việc giải phóng mặt bằng khiến khi có 

văn bản hướng dẫn rồi nhưng vẫn chậm triển khai trên thực tế. Trong trường hợp 

này, đại biểu cần đọc kỹ tài liệu hoặc tự mình tìm hiểu thêm các văn bản cần thiết 

để đưa ra chính kiến, đánh giá xem ý kiến của cơ quan trình hay cơ quan thẩm tra 

hợp lý hơn. 

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau giữa cơ quan thẩm 

tra và cơ quan soạn thảo về đánh giá việc thực hiện dự toán thu hoặc dựa trên các đề xuất 

mới của cơ quan thẩm tra mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về thực hiện dự toán 

thu NSNN. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin khác mà đại biểu 

tự thu thập được về việc thực hiện dự toán thu NSNN. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung cá quy định của pháp luật  về thu 

NSNN, từ các nghiên cứu, ý kiến của chuyên gia về KTXcH, TCNS có liên quan đến báo 

cáo 
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Hoặc ví dụ như trong Báo cáo thẩm tra, Ban KTNS đã nêu ra các giải pháp 

về điều hành ngân sách trong các tháng cuối năm như bố trí vốn chi sự nghiệp 

kinh tế để sửa chữa đường giao thông X, phục vụ việc đi lại cho bà con. Đây là 

giải pháp không có trong Báo cáo của UBND. Trong trường hợp này, đại biểu cần 

đối chiếu quy định của pháp luật về chi sự nghiệp kinh tế và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan để đánh giá về tính hợp pháp và cân nhắc về tính hợp 

lý, khả thi của các đề xuất. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về 

thực hiện dự toán thu NSNN. 

Ví dụ 1, trong Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 đã nêu như sau: “Thu NSNN 9 tháng đạt 94% dự toán, tăng 22% so với cùng 

kỳ; ước cả năm vượt 14,3%, tăng 2,9% so với năm 20217. Tổng kim ngạch xuất, 

nhập khẩu 9 tháng đạt trên 558 tỷ USD, tăng 15%;…”. Trong khi theo Báo cáo 

của UBND, tốc độ thu NSĐP 9 tháng đầu năm mới đạt 76%. Đối chiếu với tốc độ 

thu NSĐP mình, đại biểu có thể đưa ra nhận xét tốc độ thu ngân sách trên địa bàn 

9 tháng đầu năm chưa cao so với bình quân của cả nước, đề nghị UBND có giải 

pháp hữu hiệu, thúc đẩy tốc độ để hoàn thành dự toán được giao vào cuối năm. 

Ví dụ 2, tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 

của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2018 có quy định về việc điều chỉnh dự toán 

năm 2017 như sau: “1. Giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,795 tỷ 

đồng, đồng thời tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,795 tỷ đồng để bố trí dự 

toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định 

từ năm 2016 trở về trước. Bổ sung các dự án này vào danh mục dự án trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và được sử dụng từ nguồn dự 

                                           
7 Tổng số thu NSNN 9 tháng đạt 1.327 nghìn tỷ đồng; cả năm ước đạt 1.614 nghìn tỷ đồng. 
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phòng chung vốn ngoài nước trung hạn (Kèm theo phụ lục số 5)”. Như vậy, để 

chuẩn bị ý kiến tại phiên họp đánh giá về việc thực hiện dự toán ngân sách năm 

2017 của địa phương, đại biểu có thể xem Phụ lục số 5 của Nghị quyết nêu trên 

của Quốc hội xem có dự án, công trình nào của tỉnh mình hay không. Nếu có, đại 

biểu có thể phát biểu, lưu ý UBND về việc triển khai trong thời gian tới. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin 

khác mà đại biểu tự thu thập được về việc thực hiện dự toán thu NSNN 

Đây là một kênh khá quan trọng mà đại biểu có thể khai thác. Ví dụ, qua 

tiếp xúc cử tri, đại biểu thấy rằng các cử tri phản ánh tình trạng thất thu thuế đối 

với việc khai thác khoáng sản do tình trạng khai thác trộm cát trên sông của địa 

phương diễn ra phổ biến mà chính quyền chưa có cách khắc phục hiệu quả. Như 

vậy, đại biểu có thể nghiên cứu, thu thập thông tin để xác minh tính đúng đắn của 

kiến nghị này. Nếu đúng có tình trạng trên, đại biểu có thể phát biểu về tình trạng 

thất thu thuế từ khai thác khoáng sản do công tác quản lý chưa tốt. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định 

của pháp luật  về thu NSĐP, từ các nghiên cứu, ý kiến của chuyên gia về KTXH, 

TCNS 

Để có thể chủ động phát hiện hiệu quả các vấn đề về thu NSĐP, đại biểu có 

thể áp dụng một số cách sau đây: 
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Hộp 21: Một số cách thức để đại biểu tự phát hiện vấn đề về thu NSĐP. 

  

- Đối chiếu kết quả đạt được nêu trong Báo cáo với từng mục của Nghị quyết về dự toán 

NSĐP đã được HĐND tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) được thông qua về các chỉ 

tiêu thu, chi ngân sách để đánh giá về mức độ thực hiện dự toán tính đến thời điểm xem 

xét, khả năng hoàn thành dự toán của năm vào cuối năm. Từ kết quả đạt được, đánh giá 

về chất lượng xây dựng dự toán NSĐP về sự phù hợp của dự toán với tình hình thực tế. 

- Đánh giá cơ cấu các khoản thu, trong đó có các khoản thu quan trọng (thu từ thuế và 

thu từ các khu vực kinh tế, thu từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước) để đánh giá về tính 

bền vững của thu ngân sách. 

- Đánh giá về công tác quản lý thuế để thấy được mức độ nỗ lực, quyết tâm của UBND 

để giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi… 

- Nắm được các thay đổi về cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương làm ảnh 

hưởng đến việc thực hiện dự toán NSĐP (ví dụ các chính sách miễn, giảm thuế do trung 

ương ban hành) . Đối chiếu với Báo cáo của UBND để xem Báo cáo đã phản ánh đầy đủ 

các sự thay đổi trong chính sách đó hay chưa. Điều này đòi hỏi đại biểu phải thường 

xuyên cập nhật các văn bản do trung ương và địa phương ban hành mới trong năm, sau 

khi dự toán NSNN, NSĐP đã được thông qua.  

- Nắm được những biến động của tình hình KTXH trong và ngoài nước, các yếu tố dẫn 

đến tăng/giảm thu so với bối cảnh khi xây dựng dự toán (ví dụ sự xuất hiện của đại dịch 

Covid khiến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đóng cửa). Đối chiếu với Báo cáo của 

UBND xem đã phản ánh điều này chưa.  
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Ví dụ 1: Số liệu về đánh giá thu của tỉnh A năm hiện hành (năm 2022) như sau: 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) HĐND quyết 

định 620 tỷ đồng. 

- Thực hiện 6 tháng đầu năm của năm hiện hành là 300 tỷ đồng. 

- Ước thực hiện cả năm hiện hành là 630 tỷ đồng. 

Theo số liệu của năm trước liền kề (năm 2021): Thực hiện thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) là 575 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm là 

230 tỷ đồng chiếm 40% số thu thực hiện cả năm. Như vậy, số thu tập trung chủ 

yếu vào 6 tháng cuối năm, từ đó ta có thể đưa ra nhận xét ban đầu số thu đánh giá 

năm hiện hành là thấp, nếu theo tiến độ thu năm 2021 thì khả năng thu năm 2022 

có thể đạt 750 tỷ đồng [(300 tỷ x 100):40]. 

Ví dụ 2: Tỉnh A có số thu từ khu vực xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

chiếm 30% so thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

Năm 2020 nộp ngân sách nhà nước: 150 tỷ đồng 

Năm 2021 nộp ngân sách nhà nước: 200 tỷ đồng (tăng 50 tỷ đồng) 

Năm 2022 dự kiến nộp NSNN: 220 tỷ đồng (tăng 20 tỷ đồng) 

Năm 2022, dự kiến có 2 dự án đi vào hoạt động và phải nộp thuế theo Luật 

định nhưng tỉnh A chỉ ước thu năm 2022 khoảng 220 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng 

năm 2021 so với năm 2020. Như vậy chưa phù hợp, các cơ quan liên quan phải 

giải trình rõ số ước thu đối với khu vực này. 

2.2.3. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong việc thực hiện dự toán chi 

Việc phát hiện ra các vấn đề của thực hiện dự toán chi ngân sách có thể 

thực hiện bằng các cách sau: 

Hộp 22: Các cách phát hiện ra vấn đề của thực hiện dự toán chi ngân 

sách 
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Đối với cách thứ nhất, thứ hai và thứ ba, đại biểu có thể áp dụng tương tự 

như khi phát hiện vấn đề trong việc thực hiện dự toán thu đã nêu ở phần trên. 

Đối với cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định 

của pháp luật  về thu NSNN, các nghiên cứu, ý kiến chuyên gia về KTXH, TCNS, 

đại biểu có thể chú ý một số vấn đề sau đây: 

  

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau giữa cơ quan thẩm 

tra và cơ quan soạn thảo về đánh giá việc thực hiện dự toán chi hoặc dựa trên các đề xuất 

mới của cơ quan thẩm tra mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về thực hiện dự toán 

chi NSNN. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin khác mà đại biểu 

tự thu thập được về việc thực hiện dự toán chi NSNN. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định của pháp luật  về 

chi NSNN, các nghiên cứu, ý kiến chuyên gia về KTXH, TCNS 
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Hộp 23: Các yếu tố cần chú ý khi giám sát thực hiện dự toán chi ngân sách 

1. Xem xét việc chi ngân sách có tuân thủ dự toán NSNN và Luật NSNN, Luật đầu tư 

công, các luật khác có liên quan, Nghị quyết của Quốc hội và văn bản hướng dẫn thi hành hay 

không?) 

2. Xem xét về chi ĐTPT 

> Xem xét về việc phân bổ, giao dự toán chi ĐTPT; 

> Xem xét tiến độ giải ngân, các vướng mắc trong quá trình giải ngân; 

> Xem xét về việc thực hiện các dự án có tuân theo yêu cầu về thứ tự ưu tiên hay chưa? 

> Xem xét về việc mở mới các dự án có nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hay 

không? Nên mở mới hay dành vốn để đầu tư, hoàn thành dứt điểm các dự án đang dở dang; 

> Nhận xét về khả năng hoàn thành dự toán trong năm. 

> Về nợ đọng vốn XDCB; 

> Nhận xét về việc sử dụng vốn vay ODA, tốc độ giải ngân, những vướng mắc trong 

quá trình giải ngân. 

3. Về chi thường xuyên 

> Về việc bảo đảm chi cho con người như thực hiện các chế độ, chính sách đối với người 

có công với cách mạng, các hộ nghèo…. 

> Về việc chi cải cách tiền lương: nguồn cải cách tiền lương, việc tinh giản biên chế… 

> Về việc bảo đảm các tỷ lệ theo quy định đối với các lĩnh vực như y tế, giáo dục, KHCN 

(xem Bảng 1). 

> Về chi sự nghiệp;  

> Về việc thực hiện các chương trình MTQG; 

> Về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp; 

> Về Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

> Về các nội dung chi phát sinh so với dự toán được giao 

4. Về các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành nhiệm vụ NSNN năm 



  

 

55 

    

> Về nội dung các giải pháp; 

> Về tính hợp pháp của các giải pháp: Xem xét các giải pháp đã phù hợp với quy định 

của pháp luật hay chưa? 

> Về tính hợp lý, khả thi:  

     + Cần xem xét về bối cảnh trong nước và quốc tế; 

     +  Cần xem xét các giải pháp có phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi hay không? 

Lưu ý, nếu trong quá trình xem xét, đại biểu HĐND, các ban của HĐND 

phát hiện vấn đề là thu NSNN không tăng nhiều nhưng chi lại tăng cao thì cần 

yêu cầu UBND rà soát lại các khoản chi để phát hiện, cắt giảm các khoản chi 

không cần thiết hoặc không bảo đảm thực hiện được trong năm ngân sách. Nếu 

đại biểu phát hiện ra chi ngân sách không đạt tỷ lệ của một số lĩnh vực thì đại biểu 

cũng có thể có ý kiến. Ví dụ, nếu đại biểu thấy rằng chi cho lĩnh vực bảo vệ môi 

trường của tỉnh mình chỉ chiểm 0,6% tổng chi NSĐP thì đại biểu có thể đề nghị 

UBND giải trình rõ vấn đề này. Qua đó, đại biểu nếu thấy giải trình chưa thỏa 

đáng thì có thể kiến nghị. 

3.  Kỹ năng giám sát quyết toán NSĐP  

3. 1. Kỹ năng đọc, tìm tài liệu và đánh giá bước đầu (đánh giá sơ bộ) Báo cáo 

3.1.1. Kỹ năng đọc, tìm tài liệu 

Danh sách các tài liệu đại biểu nên tìm đọc và kỹ năng đọc thì tương tự như 

khi đại biểu giám sát về xây dựng dự toán, thực hiện dự toán ngân sách. Đại biểu 

có thể tham khảo lại các mục trên. Tuy nhiên, khi giám sát quyết toán ngân sách 

đại biểu cần lưu ý xem xét kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán (nếu có); 

nội dung, nguyên nhân... của các vi phạm hoặc hạn chế trong công tác quản lý 

ngân sách đã được các cơ quan nêu trên đề cập và việc khắc phục các vi phạm, 

hạn chế đó. 
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3.1.2. Kỹ năng đánh giá bước đầu (đánh giá sơ bộ) Báo cáo quyết toán NSĐP  

Đại biểu có thể đánh giá Báo cáo về một số khía cạnh như sau: 

(1) Vấn đề tuân thủ các quy định của pháp luật trong lập Báo cáo quyết 

toán NSĐP. 

(2) Tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng NSNN. 

(3) Tính chính xác, hợp pháp, đầy đủ của Báo cáo quyết toán. 

Cụ thể nội dung như sau: 

 (1) Vấn đề tuân thủ các quy định của pháp luật trong lập Báo cáo quyết 

toán NSĐP. Các quy định này chủ yếu do Luật NSNN, Nghị định số 31/2017/NĐ-

CP quy định. 

Theo đó, một trong những trọng tâm là đại biểu xem xét các Báo cáo có 

được lập theo đúng căn cứ, yêu cầu và nội dung theo quy định của pháp luật hay 

không, như việc đáp ứng yêu cầu, căn cứ, nội dung quyết toán? Có đầy đủ các 

thuyết minh, bảng, biểu không? … 

Đại biểu có thể căn cứ một số hộp sau đây: 
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Hộp 24: Yêu cầu quyết toán NSĐP    

Điều 65. Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước 

1. Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước phải chính xác, trung thực, đầy đủ. 

2. Số quyết toán thu ngân sách nhà nước là số thu đã thực nộp và số thu đã hạch toán thu 

ngân sách nhà nước theo quy định. Các khoản thu thuộc ngân sách các năm trước nộp 

ngân sách năm sau phải hạch toán vào thu ngân sách năm sau. Số quyết toán chi ngân 

sách nhà nước là số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà 

nước theo quy định. 

3. Số liệu quyết toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách, của chủ đầu tư và của 

ngân sách các cấp phải được đối chiếu, xác nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 

4. Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải theo đúng các nội dung ghi 

trong dự toán ngân sách nhà nước được giao và theo mục lục ngân sách nhà nước. 

5. Báo cáo quyết toán của ngân sách cấp huyện, cấp xã không được quyết toán chi ngân 

sách lớn hơn thu ngân sách. 

6. Báo cáo quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp trên, ngân sách 

các cấp phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu quả chi ngân sách gắn với kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu được 

giao phụ trách. 

7. Báo cáo quyết toán của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phải kèm theo 

thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của quỹ. 

8. Những khoản thu ngân sách nhà nước không đúng quy định của pháp luật phải được 

hoàn trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp; những khoản thu ngân sách nhà 

nước nhưng chưa thu phải được truy thu đầy đủ cho ngân sách; những khoản chi ngân 

sách nhà nước không đúng với quy định của pháp luật phải được thu hồi đủ cho ngân 

sách. 
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Hộp 25: Căn cứ, yêu cầu lập quyết toán NSĐP 

 

 

 

 

 

   

 

Hộp 26: Nội dung báo cáo quyết toán NSĐP 

  

- Lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương phải tuân thủ quy định tại các điều 64, 

65, 66, 67, 68 và 69 của Luật NSNN;  

- Căn cứ vào báo cáo quyết toán ngân sách cấp dưới đã được Hội đồng nhân dân phê 

chuẩn, báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình đã được cơ 

quan tài chính cùng cấp thẩm định, báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương và các 

khoản chi chuyển nguồn của ngân sách địa phương năm trước được quyết toán vào ngân 

sách địa phương năm sau theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn. 

Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách địa phương: 

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương; bội chi ngân 

sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương, bao gồm vay để bù đắp bội chi ngân 

sách địa phương và trả nợ gốc của ngân sách địa phương; 

b) Quyết toán chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; 

c) Thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương; 

d) Báo cáo tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của địa phương, 

kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của quỹ; 

đ) Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương 

(nếu có). 

(Kèm theo các biểu mẫu từ số 48 đến số 64 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP) 
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(2) Tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng NSNN. Đây cũng 

là một nội dung quan trọng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang hướng đến việc 

quản lý ngân sách “theo kết quả đầu ra”. Tuy nhiên, để đánh giá được điều này là 

một việc làm không đơn giản. Đại biểu cần bám sát vào dự toán ngân sách đã 

được duyệt, Báo cáo của UBND và các nguồn tài liệu khác có liên quan, kết hợp 

với các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp nhận ý kiến phản hồi của cử tri, các đối 

tượng thụ hưởng chính sách... 

(3) Tính chính xác, hợp pháp, đầy đủ của Báo cáo quyết toán. Theo Nghị 

định số 31/2017/NĐ-CP, một trong những yêu cầu của báo cáo thẩm tra của Ban 

KTNS là phải đánh giá về tính chính xác, tính hợp pháp, đầy đủ của Báo cáo quyết 

toán. Vì vậy, các đại biểu có thể căn cứ vào Báo cáo thẩm tra để đánh giá nội dung 

này.  

Ngoài ra, đại biểu có thể tự mình đánh giá bằng một số cách như: Kiểm tra, 

phân tích số liệu quyết toán, mối quan hệ giữa các số liệu trong hệ thống mẫu biểu 

quyết toán để từ đó có thể xem xét tính phù hợp của toàn bộ số liệu trong quyết 

toán. 

3.2. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong quyết toán NSĐP 

3.2.1. Kỹ năng phát hiện vấn đề trong quyết toán thu NSĐP 

Đại biểu có thể phát hiện ra vấn đề bằng các cách sau đây: 
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Hộp 27: Các cách phát hiện ra vấn đề của quyết toán thu ngân sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cách thứ nhất, thứ hai và thứ ba, đại biểu có thể áp dụng tương tự 

như đối với việc phát hiện vấn đề trong thực hiện dự toán thu đã nêu ở phần trên. 

Đối với cách thứ tư: “Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định 

của pháp luật  về NSNN có liên quan đến báo cáo”, đại biểu có thể chú ý một số 

vấn đề sau đây: 

- Về phạm vi thu. Cần kiểm tra quyết toán thu ngân sách đã phản ánh đầy 

đủ các khoản thu thuộc NSĐP chưa? Ví dụ: Các khoản viện trợ  phát sinh trong 

năm, các khoản tạm thu chờ xử lý đã xác định rõ phần phải nộp NSĐP … 

- Về các khoản thu cụ thể. Cần đi sâu xem xét từng chỉ tiêu trong quyết toán 

thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán thu NSĐP, như thu từ DNNN, thu từ phí lệ 

phí, các khoản thu từ đất, thu đóng góp của nhân dân, thu khác của ngân sách… 

và thu chuyển nguồn. Cần chú ý so sánh số liệu giữa các cơ quan tài chính, thuế, 

kho bạc để tránh trường hợp có khoản thu không nộp đầy đủ vào NSNN.  

 - Về tính hiệu quả, hiệu lực của chính sách thu. Để đánh giá về nội dung 

này, đại biểu cần gắn kết với các kết quả đạt được không chỉ về mặt kinh tế mà 

còn về mặt xã hội. Ví dụ việc miễn giảm thuế cho nông dân có thực hiện được 

> Cách thứ nhất: Phát hiện vấn đề dựa trên các quan điểm khác nhau giữa cơ quan thẩm 

tra và cơ quan soạn thảo về đánh giá quyết toán thu hoặc dựa trên các đề xuất mới của cơ 

quan thẩm tra mà không có trong Tờ trình của cơ quan soạn thảo. 

> Cách thứ hai: Phát hiện vấn đề dựa trên tài liệu kỳ họp Quốc hội về quyết toán thu. 

> Cách thứ ba: Phát hiện vấn đề dựa trên kiến nghị cử tri, các thông tin khác mà đại biểu 

tự thu thập được về quyết toán thu ngân sách. 

> Cách thứ tư: Đại biểu tự phát hiện vấn đề từ nội dung các quy định của pháp luật  về 

NSNN, các nghiên cứu, ý kiến của chuyên gia về KTXH, TCNS có liên quan đến báo 

cáo. 
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xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân hay không? Tác động về mặt 

ngân sách và xã hội đối với việc ban hành thu một số khoản phí, lệ phí theo thẩm 

quyền của HĐND như thế nào?. 

3.1.3. Kỹ năng đánh giá Báo cáo quyết toán chi NSĐP  

- Về các khoản chi: Cần chú ý xem xét chi ĐTPT, chi sự nghiệp, các khoản 

chi cho con người... Trong một số trường hợp, các số được báo cáo theo số cấp 

phát trong thực tế, kinh phí vẫn còn ở các đơn vị. Ngoài ra còn chú ý đến các 

khoản chi chuyển nguồn, đánh giá xem các khoản chi chuyển nguồn có lớn không, 

có đúng quy định không... Cần rút kinh nghiệm gì trong việc điều hành dự toán 

các năm tiếp theo. 

 - Cần xem xét việc tuân thủ nghị quyết của HĐND về phân bổ ngân sách. 

Cần lưu ý việc chi phải đúng mục đích, đúng quy định. Trên thực tế, có nhiều lỗi 

vi phạm dạng này như dùng nguồn xây dựng cơ bản tập trung để mua ôtô... Đối 

với các khoản chi không đúng, cần kiên quyết yêu cầu cắt giảm, hủy bỏ, thu hồi... 

theo đúng quy định của pháp luật. Đại biểu cũng lưu ý xem các khoản chi thực 

hiện chế độ, chính sách có được bảo đảm thực hiện trong năm hay không? Số hủy 

bỏ chi thường xuyên như thế nào 

Trong quá trình giám sát, nếu đại biểu thấy việc xác định dự toán chi trả nợ 

lãi một số năm gần đây đều cao hơn mức thực hiện, điều đó cho thấy công tác lập 

dự toán chi đầu tư, xác định bội chi, vay bù đắp bội chi chưa sát tình hình thực tế. 

Đại biểu có thể để nghị UBND nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán, 

bảo đảm sát nhu cầu và khả năng thực hiện để có căn cứ xác định mức bội chi, chi 

trả lãi phù hợp, giảm mức vay bù đắp bội chi, chuyển nguồn quá lớn, giảm chi phí 

trả nợ các năm sau. 

- Về đánh giá hiệu quả các khoản chi. Khi đánh giá cần đi sâu theo từng 

nội dung chi cụ thể, xem xét mối tương quan giữa kết quả đầu vào và kết quả đầu 

ra. Ví dụ, chi xây dựng khu tái định cư di dân ở vị trí A có đem lại nhiều hiệu quả 
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không, người dân có đồng ý ra đó ở không, hay phần lớn vẫn muốn ở lại chỗ cũ; 

ở vị trí mới có tiện cho sản xuất, đi lại của bà con và việc học tập của con em họ 

hay không?. 
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PHẦN 3: KỸ NĂNG GIÁM SÁT KHI ĐẠI BIỂU THAM GIA CÁC ĐOÀN 

GIÁM SÁT VỀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

  

 

I. Một số lưu ý về Đoàn giám sát của HĐND, các cơ quan của HĐND 

về NSĐP 

1. Sự khác nhau giữa giám sát chuyên đề (thành lập Đoàn giám sát) 

và giám sát tại phiên họp 

Trong Phần 2 cuốn sách đã đề cập đến kỹ năng giám sát khi đại biểu tham 

gia các phiên họp về NSĐP. Tại Phần 3, cuốn sách sẽ phân tích về kỹ năng giám 

sát khi đại biểu tham gia các đoàn giám sát về NSĐP. Mặc dù cả 2 hình thức hoạt 

động này đều là giám sát của đại biểu, nhưng chúng có những điểm khác biệt nhất 

định. Để đại biểu tiện nghiên cứu, chúng tôi có bảng sau. 

Bảng 2: So sánh sự khác biệt giữa hình thức giám sát của Đoàn giám 

sát và giám sát tại phiên họp về NSĐP 

S

TT 

Tiêu chí Đoàn giám sát Giám sát tại phiên họp 

1 

1 

Mục đích 

tiến  hành 

Để có tư liệu thực tiễn xây 

dựng Báo cáo thẩm tra, phục 

vụ HĐND ban hành các Nghị 

quyết về NSĐP. 

(1) Để Tổ đại biểu thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo Kế hoạch; 

(2) Để Ban KTNS xem xét hoàn 

thiện Báo cáo thẩm tra; 

(3) Để Thường trực HĐND cho ý 

kiến về dự toán NSĐP; 

(4) Để HĐND quyết định về dự 

toán NSĐP. 

2

2 

Thời điểm 

tiến hành 

Thường là trước hoặc sau cuộc 

họp của HĐND về NSĐP. 

Tiến hành tại cuộc họp của  Ban 

KTNS, Thường trực HĐND hoặc 

HĐND. 

3

3 

Hình thức 

tiến hành 

Thông thường là trực tiếp đến 

trụ sở của đối tượng chịu sự 

giám sát để làm việc 

Tiến hành tại phiên họp của 

HĐND, Thường trực HĐND, ban 

KTNS 
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5

4 

Quy trình 

thủ tục 

Phải có Kế hoạch, Đề cương 

giám sát của Đoàn giám sát 

Tuân theo Kế hoạch công tác của 

HĐND, Thường trực HĐND, ban 

KTNS về việc tổ chức các phiên 

họp về NSĐP 

6

5 

Hình thức 

của Kết quả 

giám sát 

Báo cáo kết quả giám sát Được thể hiện trong Báo cáo của 

Ban KTNS, Nghị quyết của 

HĐND 

 

2. Kế hoạch và Đề cương giám sát 

Việc giám sát của Đoàn giám sát được thực hiện theo quy trình như sau: 

Hình 6: Quy trình giám sát 

 

  

 

 

  

Trong quy trình này, việc ban hành Kế hoạch và Đề cương rất quan trọng. 

Đó chính là yếu tố “xương sống” quyết định việc hình thành Báo cáo Kết quả 

giám sát. 

  

Bước 1: Ban 

hành Kế hoạch, 

Nghị quyết Đoàn 

giám sát 

Bước 2: Tiến hành 

giám sát 

Bước 3: Báo cáo 

kết quả giám sát 

 



  

 

65 

    

Hộp 28: Một số yêu cầu đối với việc xây dựng Kế hoạch giám sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp 29: Yêu cầu đối với Đề cương giám sát 

 

 

 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

  

- Kế hoạch phải được ban hành sớm. Có thời hạn thỏa đáng để các đối tượng chịu sự giám 

sát có thời gian chuẩn bị Báo cáo. 

- Kế hoạch cần cụ thể, chi tiết; bao gồm: 

+ Căn cứ giám sát; 

+ Nội dung giám sát; 

+ Mục đích giám sát;   

+ Chủ thể giám sát/Đối tượng chịu sự giám sát/Các cơ quan phối hợp giám sát; 

+ Thời gian/Địa điểm giám sát; 

- Nội dung cần bám sát các nội dung chính dự kiến sẽ có trong Báo cáo thẩm tra 

- Nội dung Đề cương bám sát mục đích của cuộc giám sát; 

- Số lượng nội dung yêu cầu phải báo cáo không nên ít quá nhưng cũng không nên nhiều quá; 

nên tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng, có ý nghĩa với mục đích chính của Đoàn giám sát, 

bám sát nội dung của Báo cáo thẩm tra dự kiến. 

- Đề cương được thiết kế có kết cấu chặt chẽ, khoa học; yêu cầu về nội dung đặt ra đối với từng 

chủ thể trong Đề cương phải được xây dựng đúng với quy định của pháp luật về thẩm quyền và 

nội dung.  

- Nội dung Đề cương không nên chung chung quá, nhưng cũng không nên chi tiết quá sẽ khiến 

đối tượng chịu sự giám sát khó viết Báo cáo. 

- Có yêu cầu cụ thể, rõ ràng về số liệu, minh chứng; yêu cầu các đối tượng chịu sự giám sát phải 

có nhận định, đánh giá và nguyên nhân của các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế; đề xuất giải 

pháp, kiến nghị. 
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3. Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn giám sát 

Trước khi tổ chức giám sát tại các cơ quan, tổ chức, đại biểu cần được cung 

cấp các tài liệu cần thiết.  

Hộp 30: Yêu cầu đối với công tác chuẩn bị tài liệu 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kỹ năng phát hiện vấn đề phục vụ cuộc giám sát 

Kỹ năng phát hiện vấn đề khi đại biểu tham gia Đoàn giám sát tương tự như 

kỹ năng khi đại biểu giám sát tại các phiên họp của về ngân sách. Tuy nhiên, các 

đoàn giám sát có đặc trưng là trực tiếp làm việc với các sở, ban ngành, quận, 

huyện, xã nên tính đối thoại cao hơn. Vì vậy, để có được các nhận xét, kiến nghị 

phù hợp, chất lượng, các đại biểu có thể lưu ý một số vấn đề sau: 

1. Trước khi đi giám sát 

  

1. Cần có sớm Báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát, được lập theo yêu cầu Đề cương 

của Đoàn giám sát để đại biểu nghiên cứu trước khi làm việc trực tiếp với đối tượng 

chịu sự giám sát. 

2. Có thể tiến hành giám sát văn bản QPPL trước khi giám sát tại các cơ quan, đơn vị. 

3. Có đầy đủ các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến thẩm quyền, nội dung giám 

sát.  

 

 

4. Cần nắm được các vấn đề ở địa phương đang được cử tri, dư luận xã hội quan tâm. 
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Hộp 31: Một số lưu ý trước khi đi giám sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khi tiến hành giám sát 

Mục này chủ yếu đề cập đến kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời các kiến nghị 

của địa phương, cơ quan, đơn vị… chịu sự giám sát. 

2.1. Một số lưu ý chung  

Hộp 32: Một số lưu ý để có thể phát hiện vấn đề trong cuộc giám sát 

  

- Đại biểu cần nắm được tình hình phát triển kinh tế của địa phương cũng như của cả 

nước tại thời điểm hiện tại và dự báo trong thời gian tới. Các yếu tố trong và ngoài nước 

có thể tác động đến việc quản lý ngân sách trong thời gian tới. 

- Đại biểu nên đọc kỹ tài liệu để nắm bắt được tình hình thực tế của đối tượng chịu sự 

giám sát; những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân; những vấn đề 

được dư luận quan tâm, bức xúc nhưng không được đề cập trong báo cáo hoặc đề cập sơ 

sài. Để từ đó, đại biểu có thể phát hiện ra vấn đề cần trao đổi khi giám sát. 

-  Đại biểu đọc kỹ các kiến nghị của địa phương (đối tượng chịu sự giám sát) và chuẩn bị 

trước về phương án trả lời câu hỏi này vì đây là phần địa phương rất quan tâm. 

 - Đại biểu cần đọc, nắm chắc quy định của pháp luật về lĩnh vực giám sát, đối tượng  

chịu sự giám sát;  

- Đại biểu cần nắm rõ các chế độ, chính sách của trung ương và địa phương ban hành.  

 

+ Luôn chú ý về tính đối thoại, trao đổi trong suốt quá trình làm việc.  

+ Lắng nghe ý kiến của đối tượng chịu sự giám sát; đại biểu nên ghi chép đầy đủ các ý kiến này. 

+ Các câu hỏi có căn cứ rõ ràng và xác đáng, có ý nghĩa đối với công tác quản lý ngân sách. Đối 

với những vấn đề còn chưa có căn cứ rõ ràng, đại biểu có thể hỏi câu hỏi “mở” để lấy thêm thông 

tin. 

+ Các câu hỏi của đại biểu cần có mục đích rõ ràng là; 

> Để hiểu hơn về các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc của đối tượng chịu sự giám sát. 

> Để hiểu hơn các các kiến nghị, đề xuất của đối tượng chịu sự giám sát . 

> Để làm căn cứ đánh giá được tính khả thi của việc xây dựng dự toán, các giải pháp tổ chức thực 

hiện… 

+ Chú ý công tác khảo sát thực địa, lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở để 

làm cơ sở trao đổi với các sở, ngành, quận, huyện… 

+ Đối với các câu hỏi, kiến nghị của đối tượng chịu sự giám sát đối với đại biểu, nếu đại biểu chưa 

chắc chắn về câu trả lời thì có thể ghi nhận và trả lời sau. 

. 
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Ngoài ra, các đại biểu có thể vận dụng linh hoạt các nội dung đã đề cập 

trong Phần II. Kỹ năng giám sát khi đại biểu tham gia các phiên họp về NSĐP, để 

có thể phục vụ việc phát hiện ra các vấn đề trong các cuộc giám sát. 

2.2. Đối với việc xây dựng dự toán  

- Đối với công tác xây dựng dự toán thu, các câu hỏi khi giám sát có thể là: 

> Mức độ tăng thu dự toán so với năm hiện hành có hợp lý không? Địa 

phương có kiến nghị gì không? 

> Mức độ phù hợp giữa yêu cầu huy động thu ngân sách với việc phát triển 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp? 

> Khả năng thực hiện dự toán thu của một số khoản thu quan trọng như thu 

từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ thuế, 

phí, thu từ đất… 

> Công tác quản lý thuế, truy thu, chống thất thu thuế? 

> Số thu bị giảm do việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế?  

>  Các kiến nghị về chế độ, chính sách?  

- Đối với công tác xây dựng dự toán chi, các câu hỏi khi giám sát có thể là: 

> Việc bảo đảm tỷ lệ cơ cấu chi theo nghị quyết của HĐND về kế hoạch tài 

chính 5 năm giữa chi thường xuyên, chi đầu tư ?. Các khó khăn, đề xuất của địa 

phương, cơ quan đối với quy định này? 

Ví dụ, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố 

Đà Nẵng về Kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 có nêu: 

“Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân trên 35% tổng chi ngân sách địa 

phương, tỷ trọng chi thường xuyên dưới 55% tổng chi ngân sách địa phương; bố 

trí dự phòng ngân sách, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ở mức thích hợp để chủ 

động xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh…”. Như vậy, các đại biểu 

trong Đoàn giám sát của địa phương về việc thực hiện dự toán NSĐP năm 2022 
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có thể xem xét tỷ lệ chi đầu tư, chi thường xuyên trong dự toán của năm 2022 như 

thế nào. Nếu đạt tỷ trọng chi ĐTPT khoảng 35% hoặc cao hơn thì sẽ phù hợp với 

mục tiêu của giai đoạn, nếu thấp hơn nhiều con số này thì sẽ khiến việc xây dựng 

dự toán các năm sau khó khăn hơn để đạt được con số trung bình của giai đoạn 

như Kế hoạch đã đề ra. 

 > Việc bố trí một số khoản chi bắt buộc (như dự phòng ngân sách), chi bảo 

đảm một số tỷ lệ cho các ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ 

theo Nghị quyết của Quốc hội? Các khó khăn, đề xuất của địa phương, cơ quan 

đối với quy định này? 

> Các khó khăn trong việc bảo đảm cân đối thu – chi? Đề xuất của địa 

phương, cơ quan đối với quy định này? 

2.3. Đối với việc thực hiện dự toán 

- Đối với việc thực hiện dự toán thu, các câu hỏi của đại biểu tập trung có 

thể vào một số vấn đề như: 

> Tiến độ thu của dự toán, nhất là các khoản thu lớn? Khả năng hoàn thành 

dự toán? Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương? 

> Các biến động về tình hình KTXH trong và ngoài địa phương có khả năng 

tác động đến việc hoàn thành dự toán thu NSĐP? Ví dụ, việc xuất hiện dịch bệnh 

Covid 19 đã làm giảm nguồn thu rõ rệt từ sản xuất kinh doanh. 

> Việc ban hành các chính sách mới, chính sách miễn, giảm, giãn thuế có 

tác động đến khoản thu NSĐP hay không? Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của 

địa phương? 

- Đối với việc thực hiện dự toán chi, các câu hỏi của đại biểu các câu hỏi 

của đại biểu tập trung có thể vào một số vấn đề như: 

> Tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, khả năng hoàn thành tiến độ trong 

năm? Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương? 
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> Việc bảo đảm chi các khoản chi cho con người? Các khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất của địa phương? 

> Việc phân bổ, giao dự toán và giải ngân kinh phí bổ sung có mục tiêu 

(các chương trình mục tiêu) cho địa phương? Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất 

của địa phương? 

> Tác động của các chính sách mới ban hành đối với địa phương, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị; có hay không việc nợ chính sách? Ví dụ như đối với việc thực 

hiện các chế độ chi theo Luật dân quân, tự vệ năm 2019. 

> Lưu ý: Việc đặt câu hỏi cần gắn với đặc điểm đặc thù của đối tượng chịu 

sự giám sát. Ví dụ, nếu địa phương có nhiều khu công nghiệp, nhiều người thuê 

nhà thì đại biểu có thể đặt câu hỏi về việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

2.4. Đối với quyết toán NSĐP 

Đối với quyết toán, các câu hỏi của đại biểu các câu hỏi của đại biểu tập 

trung để làm sáng tỏ các yếu tố sau đây: 

(1) Tính hợp pháp, trung thực của số liệu quyết toán; 

(2) Vấn đề tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng NSĐP; 

(3) Tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng NSĐP. 

 Cụ thể như sau:  

(1). Về tính hợp pháp, trung thực của số liệu quyết toán 

Đại biểu có thể đặt câu hỏi để phát hiện vấn đề và tự mình trả lời hoặc hỏi 

đối tượng chịu sự giám sát một số câu hỏi như sau: 

> Nội dung Báo cáo quyết toán đã theo đúng các nội dung trong dự toán 

NSĐP hay chưa. Số liệu đã chi tiết theo mục lục ngân sách hay chưa?. 
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> Báo cáo có được tổng hợp từ cơ sở hay không?. Báo cáo NSĐP đã được 

tổng hợp từ báo cáo quyết toán của ngân sách cấp dưới, báo cáo của đơn vị dự 

toán cấp mình hay chưa?… 

(2). Vấn đề tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng NSĐP 

Khi giám sát tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này, đại biểu có thể đặt ra 

các câu hỏi như: 

 - Các khoản thu, chi đã được phản ánh đầy đủ vào Báo cáo quyết toán 

NSĐP hay chưa? 

- Chi NSĐP có được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, 

định mức chi tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định hay không?. 

- Số quyết toán chi tăng so với dự toán có được bảo đảm có nguồn tài chính 

và sử dụng đúng thẩm quyền, mục đích hay không. 

- Số quyết toán NSĐP có phải là số thực thu, thực chi hay chưa?... 

(3). Tính hiệu quả trong quản lý, sử dụng NSĐP 

Để đánh giá hiệu quả trong quản lý, sử dụng NSĐP cần áp dụng phương 

pháp quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra. Tuy nhiên, hiện nay phương pháp này 

đang được hoàn thiện, chưa áp dụng rộng rãi. Về cơ bản, sự thay đổi được thực 

hiện qua mô hình logic sau: 

Hình 7: Sự thay đổi trong quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra. 
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 Áp dụng cụ thể đối với quyết toán NSĐP, đại biểu có thể cân nhắc một 

số vấn đề như: 

> Mối quan hệ giữa số thu đạt được và chi phí hành thu, sự tác động đến 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống người dân, dư luận xã hội…? 

> Mối quan hệ giữa số chi và hiệu quả đem lại, tức là với số tiền bỏ ra như 

dự toán thì có đem lại được kết quả mong muốn hay không?. Ví dụ, việc xây dựng 

bệnh viện chuyên khoa của tỉnh đã khiến người dân được khám chữa bệnh tốt hơn 

không hay người dân vẫn về các bệnh viện tuyến trung ương để điều trị, khiến 

bệnh viện xây xong mà gần như bỏ không, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước. 

> Mối quan hệ giữa hiệu quả đem lại và số chi, tức là đánh giá về tính tiết 

kiệm: cùng một hiệu quả đạt được thì số tiền ngân sách bỏ ra đã thực sự hợp lý, 

tích kiệm chưa hay là có giải pháp nào phù hợp hơn không?  Ví dụ, việc xây dựng 

trường học của địa phương đã giúp cho trẻ em thuận tiện đến trường, nâng cao 

chất lượng giáo dục phổ thông ở địa phương, nhưng việc xây dựng trường lại khởi 

công vào mùa mưa, khiến việc thi công kéo dài, làm tăng chi phí. Như vậy, thời 

điểm thi công là chưa hợp lý, nếu tiến hành vào  mùa khô thì sẽ phù hợp hơn. 

•Sự cải thiện mang tính lâu dài trên diện rộng của xã hội

Tác động

•Những thay đổi về hành vi, cả chủ ý lẫn vô ý, tích cực lẫn tiêu cực

Kết quả đầu ra

•Sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, chuyển giao

Đầu ra

•Các nhiệm vụ được thực hiện để chuyển đổi từ đầu vào thành đầu ra

Hoạt động

•Các nguồn lực tài chính, con người và nguyên vật liệu

Đầu vào
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3. Công tác hậu giám sát  

- Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát. Sau khi kết thúc đợt giám sát, Đoàn 

giám sát có Báo cáo về kết quả giám sát để gửi các cơ quan hữu quan theo luật 

định. Các nội dung trong Báo cáo là “tư liệu” để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra của 

Ban KTNS hoặc để đại biểu phát biểu ý kiến tại các phiên họp về ngân sách…  

- Theo dõi việc giải quyết kiến nghị, kết luận của Đoàn giám sát. Đại biểu 

cũng cần chú  ý nội dung này để bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động 

giám sát của HĐND./.  
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